
PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CỦA TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN 
TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ VỀ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN 

( Kèm theo Công văn số             /CCTTHC  ngày      tháng 6 năm 2010 của Tổ 
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) 
 

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận về nước cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán 
từ  nước ngoài trở về tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-003384-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước 
ngoài trở về”. 

Lý do: Mẫu tờ khai không được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của 
cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 
2068/QĐ-QLXNC ngày 08/5/2008 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh. 

2. Pháp lý hóa quy định về thời hạn có hiệu lực của “Giấy chứng nhận về 
nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về”. 

Lý do: Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận về nước không được quy 
định tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, mà được ghi tại 
mẫu Giấy chứng nhận về nước ban hành kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-
QLXNC ngày 08/5/2008 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-
BLĐTBXH ngày 08/5/2008 hướng dẫn, trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận 
phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. 

2. Thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang 
Lào tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-002540-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1.  Sửa lại nội dung quy định “Giấy thông hành biên giới cấp cho công dân 
Việt Nam có giá trị một năm, có thể được gia hạn thời gian không quá 6 
tháng”, thành “Giấy thông hành biên giới có giá trị không quá 12 tháng tính 
từ ngày cấp và không được gia hạn”. 

Lý do: Quy định này không phù hợp với điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 
số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam (Giấy thông hành biên giới có giá trị không quá 12 
tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn). 

2. Giảm số lượng ảnh nộp kèm theo hồ sơ từ 03 ảnh xuống 02 ảnh.  
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Lý do: Quy định nộp 03 ảnh không còn phù hợp (văn bản quy định từ năm 
1999), có thể rút xuống 02 ảnh: 01 ảnh dán vào khung Tờ khai đề nghị cấp 
giấy thông hành biên giới; 01 ảnh còn lại sử dụng để cấp giấy thông hành.  

3. Hợp lý hóa quy định thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Đối với công dân thường trú tại tỉnh biên giới giáp Lào khi làm thủ tục cấp 
giấy thông hành biên giới:  

+ Nộp 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới. 

+ Nộp lại giấy thông hành đã được cấp nếu còn thời hạn sử dụng. 

- Đối với cán bộ, công nhân, viên chức do  tỉnh biên giới giáp Lào quản lý 
(không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh) được UBND tỉnh hoặc cơ quan được 
UBND tỉnh ủy quyền cử sang tỉnh đối diện của Lào để công tác khi làm thủ 
tục cấp giấy thông hành biên giới:  

+ Nộp 01 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới có xác nhận và 
dấu giáp lai ảnh của cơ quan trực tiếp quản lý. 

+ Quyết định cử đi công tác của thủ trưởng có thẩm quyền. 

+ Nộp lại giấy thông hành đã được cấp nếu còn thời hạn sử dụng. 

Lý do: Giấy thông hành được cấp cho công dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh 
có chung đường biên giới với Lào, do đó việc quy định cán bộ, công nhân, 
viên chức thuộc các ngành ở trung ương hoặc các tỉnh khác có trụ sở và có hộ 
khẩu thường trú ở tỉnh biên giới khi làm thủ tục cấp giấy thông hành biên giới 
phải có quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền là không hợp lý; 
Trường hợp đề nghị cấp “Giấy thông hành biên giới” từ lần thứ hai trở đi, 
phải nộp lại “Giấy thông hành biên giới cũ” kèm theo ý kiến xác nhận của thủ 
trưởng cơ quan có thẩm quyền nếu là cán bộ, công nhân, viên chức hoặc ý 
kiến xác nhận của Công an phường xã nơi cư trú và không phải làm bản khai 
đề nghị cấp giấy thông hành biên giới là không phù hợp và thiếu chặt chẽ; 

4. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới”. 

Lý do: Mẫu tờ khai không được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 
của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu do Cục quản lý xuất nhập 
cảnh ban hành. 

5. Hợp lý hóa nội dung mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới. 

Lý do: Nhiều nội dung trong tờ khai không cần thiết, cụ thể: Điểm 8 - Sổ hộ 
khẩu số… ngày  cấp… nơi cấp; Điểm 13 - Mục đích xuất cảnh, dự định xuất 
cảnh ngày, thời hạn tại Lào; Điểm 14 - Tên cơ quan (tổ chức) ở Lào mời, địa 
chỉ ở Lào; Mục 15 - Tên cơ quan (tổ chức) trong nước cử sang Lào, quyết 
định số ngày, người ký chức vụ; Điểm 16 - Tóm tắt quá trình hoạt động từ 
trước đến nay; Điểm 17 - Thân nhân ở Việt Nam; Điểm 18 - Thân nhân ở 
nước ngoài. 

6. Giảm thời hạn giải quyết thủ tục từ 7 ngày làm việc đối với công dân sang 
Lào giải quyết việc riêng và 5 ngày đối với cán bộ công nhân viên sang Lào 
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công tác xuống trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày Công an tỉnh nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ (áp dụng chung cho các đối tượng). 

Lý do: Thủ tục này do Công an tỉnh biên giới thực hiện, đối tượng là cán bộ, 
công nhân, viên chức thuộc tỉnh quản lý và  công dân thường trú tại tỉnh với 
thủ tục đơn giản, lượng hồ sơ không nhiều nên có thể rút ngắn thời hạn giải 
quyết. 

 7. Thay thế Thông tư số 10/1999/TT-BCA(A11) ngày 18/9/1999 của Bộ 
trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân 
Việt Nam sang Lào. 

Lý do: Thông tư số 10/1999/TT-BCA(A11) ngày 18/9/1999 của Bộ trưởng 
Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam 
sang Lào theo điểm 1.2 Mục I Thỏa thuận giữa Chính phủ Lào và Chính phủ 
Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa 
qua lại biên giới giữa hai nước, ký ngày 23/8/1999 tại thị xã Cửa lò (Nghệ 
An). Tuy nhiên Thỏa thuận này đã được thay thế bằng “Thỏa thuận Viêng - 
Chăn năm 2002” ký ngày 13/8/2002 và hiện nay là “Thỏa thuận Hà Nội năm 
2007” ký ngày 14/9/2007).  

B. Kiến nghị thực thi: 
Ban hành Thông tư mới của Bộ Công an thay thế Thông tư số 10/1999/TT-
BCA(A11) ngày 18/9/1999 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho 
công dân Việt Nam sang Lào. 

3. Thủ tục cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh (loại thời hạn 01 tháng và 
thời hạn 12 tháng) cho công dân Việt Nam sang du lịch các thành phố 
biên giới tiếp giáp Việt Nam tại Công an cấp tỉnh (đối với tỉnh có chung 
đường biên giới với Trung Quốc) (B-BCA- 131-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Pháp lý hoá việc ban hành thủ tục hành chính. 

Lý do: Thủ tục hành chính không được quy định tại văn bản quy phạm pháp 
luật của cấp có thẩm quyền, hiện được quy định tại công văn số 
762/A11(A18) ngày 06/02/2006 của Tổng cục An ninh hướng dẫn việc cấp 
giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các 
thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ (công văn số 3811/VPCP-KTTH ngày 06/8/2003 của Văn 
phòng Chính phủ). 

2. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh”. 

Lý do: Mẫu tờ khai không được quy định bằng một văn bản quy phạm pháp 
luật của cấp có thẩm quyền, hiện sử dụng mẫu do Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh ban hành. 

3. Bổ sung quy định mức lệ phí thực hiện thủ tục hành chính. 
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Lý do: Lệ phí thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư 
37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính, đã được thay thế bằng 
Thông tư số 66/2009/TT-BCT ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính nhưng lại 
chưa quy định mức thu lệ phí đối với thủ tục hành chính này (hiện vẫn vận 
dụng mức lệ phí theo Thông tư 37/2003/TT-BTC). 

4. Sửa lại tên thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ 
Công an với tên mới là “Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân 
Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp 
Việt Nam tại Công an cấp tỉnh chung biên giới với Trung Quốc”. 

Lý do: Tên thủ tục nêu tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công an dài, 
khó nhớ và chưa chính xác. 

5. Giảm số lượng ảnh nộp kèm theo hồ sơ từ 03 ảnh xuống 02 ảnh. 

Lý do: Quy định nộp 03 ảnh là không cần thiết, có thể rút xuống 02 ảnh: 01 
ảnh dán vào khung Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới; 01 ảnh còn 
lại sử dụng để cấp giấy thông hành. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Ban hành Thông tư của Bộ Công an và bãi bỏ Hướng dẫn 762/A11(A18) 
ngày 06/02/2006 của Tổng cục An ninh - Bộ Công an về việc cấp giấy thông 
hành xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch tại các thành phố 
biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam. 

- Bổ sung quy định mức thu lệ phí thủ tục hành chính này tại Thông tư số 
66/2009/TT-BCT ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính. 

- Sửa lại tên thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công 
an. 

4. Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân 
Việt Nam ở nước ngoài, gồm:  

- Thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước 
ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-003361-
TT);  

- Thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước 
ngoài tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-003406-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Ghép tên 02 thủ tục này trong danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công 
an với tên mới là “Cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân việt Nam ở nước 
ngoài”. 

Lý do: Hai thủ tục này bản chất là 01 thủ tục hành chính (có cùng trình tự, 
cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ…) do Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh chủ trì giải quyết, nhưng có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại hai nơi 
(Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an 
cấp tỉnh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. 
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2. Quy định nội dung thủ tục hành chính (trình tự, cách thức thực hiện; hồ sơ, 
thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện...). 

Lý do: Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06/10/2009 của 
Bộ Công an - Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy 
thông hành ở nước ngoài chưa quy định nội dung thủ tục hành chính này 
(trình tự, cách thức thực hiện; hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện… 
hiện đang áp dụng theo văn bản cũ). 

3. Giảm số bộ hồ sơ phải nộp từ 02 bộ xuống 01 bộ (hiện đang áp dụng theo 
văn bản cũ). 

Lý do: Nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định trước đây là không cần thiết, nếu công 
dân nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an cấp tỉnh thì cơ quan 
này phô tô giữ lại cùng 01 ảnh, chuyển Cục Quản lý xuất nhập cảnh bộ hồ sơ 
bản chính (gồm 01 ảnh dán vào khung tờ khai và 01 ảnh kèm theo) để xem 
xét, giải quyết cấp giấy xác nhận nhân sự theo đề nghị của công dân.  

4. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công 
dân Việt Nam hiện ở nước ngoài”. 

Lý do: Mẫu tờ khai thủ tục hành chính chưa được ban hành bằng một văn bản 
quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành 
kèm theo Quyết định số 440/2009/QĐ/A18 –P1 ngày 31/12/2009 của Cục 
trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 
06/10/2009 của Bộ Công an - Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ 
thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP 
ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 
Nam.  

-  Ghép, sửa lại tên thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ 
Công an. 

5. Nhóm thủ tục hành chính cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu, gồm:  

- Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông (lần đầu) tại Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh - Bộ Công an (B-BCA-002619-TT); 

- Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
002451-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Ghép tên 02 thủ tục này trong danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công 
an với tên mới là “Cấp hộ chiếu phổ thông”. 

Lý do: Hai thủ tục này bản chất là 01 thủ tục hành chính (có cùng trình tự, 
cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ…) do Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh chủ trì giải quyết, nhưng có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả ở hai nơi (Cục 
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Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an cấp 
tỉnh) nhằm tạo thuận lợi cho công dân. 
2. Giảm số lượng ảnh phải nộp kèm theo hồ sơ từ 04 ảnh xuống còn 03 ảnh. 

Lý do: Quy định nộp 04 ảnh không còn phù hợp vì hiện nay việc cấp hộ chiếu 
phổ thông đã sử dụng máy quét ảnh và chương trình truyền mạng giữa Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh và Công an các tỉnh, có thể rút xuống 03 ảnh: 01 ảnh 
dán vào khung tờ khai; 01 ảnh sau khi được sử dụng quét vào máy tính sẽ 
được Phòng QLXNC gửi cho Cục QLXNC (hoặc ngược lại) để sử dụng quét 
ảnh khi ảnh quét truyền qua mạng không đảm bảo yêu cầu hoặc trục trặc 
chương trình mạng; 01 ảnh còn lại để dự phòng và phục vụ yêu cầu khác khi 
cần thiết. 

3. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu hộ chiếu phổ thông 
ở trong nước”.  

Lý do: Mẫu tờ khai không được ban hành bằng một văn bản quy phạm pháp 
luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết 
định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh.  

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục I; điểm a, khoản 1, mục III Thông tư 
số 27/2007/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam. 

- Ghép, sửa lại tên thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ 
Công an. 

6. Nhóm thủ tục hành chính cấp lại, cấp đổi hộ chiếu phổ thông, gồm:  

- Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 
Công an (B-BCA-002613-TT); 

- Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
002461-TT); 

- Thủ tục cấp đổi hộ chiếu phổ thông tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - 
Bộ Công an (B-BCA-002617-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Hủy bỏ thủ tục đổi hộ chiếu và ghép tên 02 thủ tục còn lại thành 01 thủ tục 
hành chính với tên là “Cấp lại hộ chiếu phổ thông”. 
Lý do: Thủ tục đổi hộ chiếu có cùng trình tự, cách thức thực hiện. số lượng 
hồ sơ… như thủ tục cấp lại hộ chiếu (chỉ khác về yêu cầu, điều kiện); 02 thủ 
tục còn lại bản chất là 01 thủ tục do Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì giải 
quyết; có thể điều chỉnh thành một thủ tục hành chính để công dân thuận lợi 
trong việc tiếp cận và thực hiện. 

2. Giảm số lượng ảnh phải nộp kèm theo hồ sơ từ 04 ảnh xuống còn 03 ảnh. 
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Lý do: Quy định nộp 04 ảnh không còn phù hợp vì hiện nay việc cấp hộ 
chiếu phổ thông đã sử dụng máy quét ảnh và chương trình truyền mạng giữa 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an các tỉnh, có thể rút xuống 03 ảnh: 01 
ảnh dán vào khung tờ khai; 01 ảnh sau khi được sử dụng quét vào máy tính sẽ 
được Phòng QLXNC gửi cho Cục QLXNC (hoặc ngược lại) để sử dụng quét 
ảnh khi ảnh quét truyền qua mạng không đảm bảo yêu cầu hoặc trục trặc 
chương trình mạng; 01 ảnh còn lại để dự phòng và phục vụ yêu cầu khác khi 
cần thiết. 

3. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu hộ chiếu phổ thông 
ở trong nước”.  

Lý do: Mẫu tờ khai thủ tục hành chính chưa được ban hành bằng một văn bản 
quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành 
kèm theo Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 của Cục trưởng 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục I; điểm a, khoản 1, mục III Thông tư số 
27/2007/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của 
công dân Việt Nam. 

- Ghép, sửa lại tên thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ 
Công an. 

7. Thủ tục sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
002570-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Sửa lại tên của thủ tục này trong danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công 
an với tên mới là “Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông”. 

Lý do: Thủ tục này gồm việc sửa đổi và việc bổ sung nội dung hộ chiếu (có 
cùng trình tự, thủ tục, số lượng hồ sơ, cách thức thực hiện); Thủ tục này do 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì giải quyết, nhưng có thể nộp và nhận kết 
quả ở hai nơi (Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập 
cảnh - Công an cấp tỉnh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. 

2. Giảm số lượng ảnh phải nộp kèm theo hồ sơ từ 04 ảnh xuống còn 03 ảnh 
đối với trường hợp trẻ em khi bổ sung vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha. 

Lý do: Quy định nộp 04 ảnh trẻ em trong trường hợp bổ sung vào hộ chiếu 
của hoặc mẹ hoặc cha không còn phù hợp vì hiện nay việc cấp hộ chiếu phổ 
thông đã sử dụng máy quét ảnh và chương trình truyền mạng giữa Cục Quản 
lý xuất nhập cảnh và Công an các tỉnh. 

3. Pháp lý hóa mẫu “Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu hộ chiếu phổ thông 
ở trong nước”. 
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Lý do: Mẫu tờ khai thủ tục hành chính không được ban hành tại một văn bản 
quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành 
kèm theo Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 của Cục trưởng 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh.   

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Mục I; điểm a, khoản 1, mục III của 
Thông tư số 27/2007/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam.   

-  Sửa lại tên của thủ tục này trong danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công 
an. 

8. Thủ tục cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-002610-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Giảm số lượng ảnh phải nộp kèm theo hồ sơ từ 04 ảnh xuống còn 02 ảnh. 

Lý do: Việc cấp thẻ ABTC được sử dụng máy quét ảnh và việc trao đổi với 
các nền kinh tế thành viên về dữ liệu nhân sự của doanh nhân được thực hiện 
trên mạng: 01 ảnh dán vào khung tờ khai có dấu giáp lai của doanh nghiệp 
hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân; 01 ảnh còn lại được sử dụng để 
quét ảnh đưa lên mạng hỏi ý kiến các nền kinh tế thành viên APEC và in thẻ 
ABTC. 

2. Pháp lý hoá mẫu “Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC”. 

Lý do: Mẫu tờ khai này không được quy định bằng văn bản quy phạm pháp 
luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu được ban hành kèm theo 
Quyết định số 313/QĐ-QLXNC ngày 27/9/2006 của Cục trưởng Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh. 

3. Ghép, sửa đổi mẫu tờ khai cấp thẻ ABTC với tờ khai cấp lại thẻ ABTC 
thành mẫu chung với tên “Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC”. 

Lý do: Mẫu tờ khai cấp thẻ ABTC và mẫu tờ khai cấp lại thẻ ABTC có nhiều 
nội dung tương tự, có thể chỉnh lý lại thành mẫu chung với nội dung phù hợp để 
công dân dễ tiếp cận khi làm thủ tục. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công 
an hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 
APEC theo quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

9. Thủ tục cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-002607-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
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1. Pháp lý hóa việc quy định thời hạn giải quyết thủ tục cấp lại thẻ ABTC. 

Lý do: Thời hạn giải quyết cấp lại thẻ ABTC không được quy định cụ thể tại 
văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện được quy định tại 
Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thẻ đi lại của doanh nhân 
APEC (thẻ ABTC) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh 
ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-A18(P3) ngày 11/4/2008 của Cục 
trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

2. Giảm số lượng ảnh phải nộp kèm theo hồ sơ từ 04 ảnh xuống còn 02 ảnh. 

Lý do: Việc cấp thẻ ABTC được sử dụng máy quét ảnh và việc trao đổi với 
các nền kinh tế thành viên về dữ liệu nhân sự của doanh nhân được thực hiện 
trên mạng: 01 ảnh dán vào khung tờ khai có dấu giáp lai của doanh nghiệp 
hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân; 01 ảnh còn lại được sử dụng để 
quét ảnh đưa lên mạng hỏi ý kiến các nền kinh tế thành viên APEC và in thẻ 
ABTC. 

3. Pháp lý hoá mẫu “Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC”. 

Lý do: Mẫu tờ khai không được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật 
của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết định 
số 313/QĐ-QLXNC ngày 27/9/2006 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh. 

4. Ghép, sửa đổi mẫu tờ khai cấp thẻ ABTC với tờ khai cấp lại thẻ ABTC 
thành mẫu chung với tên “Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC”. 

Lý do: Mẫu tờ khai cấp thẻ ABTC và mẫu tờ khai cấp lại thẻ ABTC có nhiều 
nội dung tương tự, có thể chỉnh lý lại thành mẫu chung với nội dung phù hợp để 
công dân dễ tiếp cận khi làm thủ tục. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công 
an hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân 
APEC theo quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

10. Nhóm thủ tục hành chính cấp giấy thông hành biên giới cho đồng bào 
Khmer vùng Tây Nam Bộ sang Campuchia, gồm:  

- Thủ tục cấp giấy thông hành biên giới lần đầu cho đồng bào Khmer các 
tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ sang Campuchia thăm thân và làm ăn 
(B-BCA-003502-TT); 

- Thủ tục gia hạn giấy thông hành biên giới cho đồng bào Khmer các 
tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ sang Campuchia thăm thân và làm ăn 
(B-BCA-003543-TT); 

- Thủ tục cấp lại giấy thông hành biên giới cho đồng bào Khmer các tỉnh, 
thành phố vùng Tây Nam Bộ sang Campuchia thăm thân và làm ăn (B-
BCA-003558-TT). 
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A. Nội dung đơn giản hóa:  
Kiến nghị bãi bỏ 03 thủ tục hành chính này. 

Lý do: 

- Không đúng đối tượng sử dụng giấy tờ qua lại biên giới Việt Nam - 
Campuchia quy định tại Điều 13 Hiệp định về Quy chế biên giới giữa Việt 
Nam và Campuchia ký ngày 20/7/1983 và Mục II Thông tư liên Bộ Nội vụ - 
Ngoại giao số 09/TTLB/NV-NG ngày 07/04/1990 về việc cấp giấy tờ cho 
công dân Việt Nam sang Campuchia theo Hiệp định về Quy chế biên giới 
Việt Nam - Campuchia. 

- Không phù hợp với quy định (giấy thông hành biên giới không được gia 
hạn) tại điểm b, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 
của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Không phù hợp về mức thu lệ phí cấp giấy thông hành biên giới quy định tại 
Phụ lục I Thông tư số 66/2009/TT-BCT ngày 30/3/2009 của Bộ Tài Chính. 

- Không còn phù hợp với thực tế: Tại thời điểm quy định thủ tục này, công 
dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sang Campuchia phải xin thị thực của 
Campuchia, chỉ có người mang giấy thông hành biên giới mới được miễn thị 
thực của Campuchia; Theo thỏa thuận sửa đổi Điều 2 Hiệp định Việt Nam - 
Campuchia đã ký ngày 04/11/2008 về miễn thị thực cho công dân hai nước 
mang hộ chiếu phổ thông thì kể từ ngày 01/01/2010, công dân Việt Nam và 
Campuchia mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng được 
miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời hạn 
lưu trú tối đa không quá 30 ngày. 

B. Kiến nghị thực thi:  
Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính này. 

11. Nhóm thủ tục hành chính giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở 
nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam, gồm:  

- Thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng 
ký thường trú tại Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an 
(B-BCA-052101-TT). 

- Thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng 
ký thường trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-052081-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Ghép tên 02 thủ tục này trong danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công 
an thành 01 thủ tục hành chính với tên là “Đăng ký thường trú tại Việt Nam 
đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài”. 

Lý do: 02 thủ tục hành chính này bản chất là 01 thủ tục (có cùng trình tự, 
cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ…), do Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh chủ trì giải quyết nhưng có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả ở hai nơi (Cục 
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Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an cấp 
tỉnh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. 

2. Giảm số bộ hồ sơ phải nộp từ 02 bộ xuống 01 bộ. 

Lý do: Quy định nộp 02 bộ là không cần thiết, nếu công dân nộp hồ sơ tại 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an cấp tỉnh thì cơ quan này phô tô giữ 
lại cùng 01 ảnh, chuyển Cục Quản lý xuất nhập cảnh bộ hồ sơ bản chính và 
02 ảnh để xem xét, giải quyết đề nghị thường trú của công dân. 

3. Pháp lý hóa mẫu “Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú”. 

Lý do: Mẫu “Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú” không được ban hành 
bằng một văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử 
dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 273/A18-P1 ngày 20/8/2009 của 
Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi:  
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 
12/5/2009 hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở 
nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam.  

- Ghép, sửa lại tên thủ tục hành chính tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ 
Công an. 

12. Thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công 
nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp 
Campuchia (Thủ tục đề nghị bổ sung) . 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Giảm số lượng ảnh phải nộp kèm theo hồ sơ từ 04 ảnh xuống còn 03 ảnh. 

Lý do: Quy định nộp 04 ảnh không còn phù hợp (văn bản quy định từ năm 
1990), có thể rút xuống 02 ảnh: 01 ảnh dán vào khung Tờ khai đề nghị cấp 
giấy thông hành biên giới; 01 ảnh còn lại sử dụng để cấp giấy thông hành.  

2. Ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới. 

Lý do: Mẫu tờ khai thủ tục hành chính chưa được ban hành tại Thông tư liên 
Bộ Nội vụ - Ngoại giao số 09/TTLB/NV-NG, ngày 07/04/1990.   

3. Quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. 

Lý do: Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính chưa được quy định tại Thông 
tư liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao số 09/TTLB/NV-NG ngày 07/04/1990.   

B. Kiến nghị thực thi:  
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao số 09/TTLB/NV-NG, 
ngày 07/04/1990 về việc cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam sang Campuchia 
theo Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Campuchia . 
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13. Thủ tục cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công 
dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-002568-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Hợp pháp hóa việc ban hành thủ tục hành chính. 

 Lý do: Thủ tục hành chính này chưa được quy định bằng văn bản quy phạm 
pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang thực hiện theo công văn số 
3284/A11(A18) ngày 09/10/2008 của Tổng cục An ninh. 

2. Hợp pháp hóa việc ban hành mẫu “tờ khai đề nghị cấp giấy phép đến tỉnh, 
thành phố của Việt Nam”. 

Lý do: Mẫu tờ khai chưa được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật của 
cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu được ban hành theo Quyết định số 
510/A18-P1 ngày 25/11/2008 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Ban hành Thông tư của Bộ Công an quy định về việc cấp giấy phép đến các 
tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng giấy thông 
hành biên giới và hủy bỏ công văn số 3284/A11(A18) ngày 09/10/2008 của 
Tổng cục An ninh.  

14. Thủ tục cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực cấm, khu 
vực biên giới tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-002551-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Sửa lại quy định về thẩm quyền giải quyết cấp giấy phép cho người nước 
ngoài vào khu vực khu vực cấm, địa điểm cấm theo hướng cơ quan nào quản 
lý thì cơ quan đó cấp giấy phép (Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng). 

 Lý do: Việc giao cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh giải quyết 
cấp giấy phép như hiện nay là chưa phù hợp, vì: đối với khu vực thuộc Bộ 
Quốc phòng quản lý thì Công an tỉnh phải trao đổi với đơn vị quản lý khu vực 
đó, sau khi có kết quả mới giải quyết cấp giấy phép; cách làm này vừa kéo dài 
thời gian giải quyết, vừa thêm thủ tục phức tạp và cần phải sửa đổi. 

2. Pháp lý hóa quy định nội dung thủ tục hành chính (trình tự, cách thức thực 
hiện; hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện...). 

Lý do: Nội dung thủ tục hành chính này chưa được quy định tại văn bản quy 
phạm của cấp có thẩm quyền, hiện đang thực hiện theo công văn số 126/A18-
P2 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 
04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002. 

3. Quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép vào khu vực cấm, địa điểm 
cấm. 
 Lý do: Văn bản pháp luật chưa quy định thời hạn của Giấy phép vào khu vực 
biên giới, khu vực cấm; Phục vụ công tác quản lý của cơ quan quản lý khu 
vực biên giới, khu vực cấm. 
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4.  Pháp lý hóa mẫu “Công văn xin cấp giấy phép vào khu vực biên giới” 
(dùng cho cơ quan/tổ chức) và “Đơn xin phép vào khu vực biên giới” (dùng 
cho công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới đề nghị cho thân 
nhân là người nước ngoài đến thăm). 

 Lý do: Các mẫu này chưa được ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật 
của cấp có thẩm quyền, đang thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết 
định số 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
-  Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính 
phủ, Nghị định số 34/2000/NĐ-CP và Quyết định Số 160/2004/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

- Ban hành Thông tư liên tịch Công an - Quốc phòng hướng dẫn thủ tục giải 
quyết cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực khu vực cấm, địa 
điểm cấm và các mẫu đơn, tờ khai hành chính liên quan kèm theo. 

15. Nhóm thủ tục cấp lại, cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài, gồm: 

- Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-002606-TT); 

- Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-002511-TT); 

- Thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh – Bộ Công an (B-BCA-002601-TT); 

- Thủ tục cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-002571-TT). 

Loại bỏ các thủ tục này ra khỏi cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

Lý do: Trong thực tế không có 4 thủ tục này (do quá trình thống kê giai đoạn 
1 không chính xác). 

16. Nhóm các thủ tục về cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, gồm: 

- Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-002599-TT); 

- Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an 
cấp tỉnh (B-BCA-002500-TT); 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Pháp lý hóa quy định nộp giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam 
trong thành phần hồ sơ. 

 Lý do: Chưa được qui định bằng văn bản qui phạm pháp luật mà hiện được 
ghi chú tại mẫu N5B/M do Cục quản lý xuất nhập cảnh ban hành. 

2. Quy định số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ. 
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Lý do: Hiện tại văn bản chưa quy định rõ số lượng hồ sơ nộp cho cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Kéo dài thời hạn của thẻ tạm trú từ 01 đến 05 năm (hiện quy định từ 01 đến 
03 năm). 

Lý do: Việc kéo dài thời hạn của thẻ tạm trú phù hợp với chính sách mở cửa, 
hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài của ta trong giai đoạn hiện nay. 

4. Không ghép 02 thủ tục này thành một thủ tục hành chính như kiến nghị của 
Bộ Công an. 

Lý do: 02 thủ tục này tuy có cùng trình tự, số lượng hồ sơ... nhưng được giải 
quyết riêng biệt tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất 
nhập cảnh - Công an cấp tỉnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Sửa đổi, bổ sung  Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH ngày 28/4/2000 về 
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 
liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Bộ Công an ban 
hành các biểu mẫu liên quan kèm theo. 

17. Nhóm các thủ tục về cấp thẻ du lịch cho khách Trung Quốc, gồm: 

- Thủ tục cấp thẻ du lịch cho khách Trung Quốc tại Công an cấp tỉnh (B-
BCA-002533-TT) 

- Thủ tục cấp giấy phép cho khách Trung Quốc nhập xuất cảnh bằng 
thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh (đối với các tỉnh có chung 
đường biên giới với Trung Quốc) (B-BCA-138130-TT-BCA) 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Sửa và ghép tên 02 thủ tục này thành một thủ tục với tên là “Cấp thẻ du 
lịch cho khách Trung Quốc tại Công an cấp tỉnh”. 
Lý do: 02 thủ tục này thực chất là 01thủ tục, do sơ xuất thống kê với hai tên 
gọi khác nhau. 
2. Không đưa tên thủ tục này vào danh mục thủ tục này hành chính trên cơ sở 
dữ liệu quốc gia. 

Lý do: Thủ tục xuất phát từ nhu cầu tham quan du lịch của khách Trung Quốc 
và phát triển của ngành du lịch của Việt nam, nhưng phía Việt Nam thực hiện 
đơn phương, không nằm trong thoả thuận với phía Trung Quốc, vì vậy không 
nên đăng công khai (phía Trung Quốc phản ứng, không có lợi). 

B. Kiến nghị thực thi: 
Xóa tên thủ tục này trong danh mục thủ tục này hành chính đã đăng tải trên cơ 
sở dữ liệu quốc gia. 
18. Thủ tục cấp giấy phép cho người nước ngoài quá cảnh xin tham quan 
du lịch tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan quản lý xuất nhập 
cảnh cửa khẩu quốc tế Việt Nam (B-BCA-004235-TT). 
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A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Bỏ bớt một số giấy tờ trong hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân của 
doanh nghiệp như: mẫu dấu của doanh nghiệp và chữ ký của giám đốc doanh 
nghiệp; Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Văn bản của Tổng cục 
Du lịch về việc doanh nghiệp lữ hành quốc tế được đón khách quá cảnh vào 
Việt Nam tham quan du lịch (nếu quy định này không được quy định trong 
văn bản quy phạm pháp luật). 

Lý do: Để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành 
quốc tế, doanh nghiệp đã phải có đủ các điều kiện cần thiết nên không cần 
phải nộp các giấy tờ nêu trên; Doanh nghiệp chỉ cần có văn bản giới thiệu mở 
đầu mối (nộp lần đầu) với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và kèm theo Giấy 
phép kinh doanh lữ hành quốc tế. 
2. Kéo dài thời hạn của giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam (hiện quy 
định là 05 ngày). 

Lý do: Tạo điều kiện thuận lợi cho khách nước ngoài tham quan, du lịch 
nhiều nơi, góp phần tuyên truyền, quảng bá về đất nước con người Việt Nam, 
nâng cao doanh thu cho ngành du lịch. 

4. Pháp lý hóa mẫu “đơn đề nghị nhập cảnh của người nước ngoài”. 

Lý do: Mẫu đơn này chưa được ban hành bằng văn bản quy phạm pháp luật 
của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban hành kèm theo Quyết 
định 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.  

5. Sửa tên gọi của thủ tục hành chính này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 
tục hành chính, thành “ Cấp giấy phép tham quan, du lịch cho người nước 
ngoài quá cảnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an”. 
Lý do: Tên thủ tục nêu tại danh mục thủ tục hành chính của Bộ Công an dài, 
để cho dân dễ nhớ nên đổi tên cho tiện lợi. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Ban hành Thông tư của Bộ Công an thay thế Quyết định 1279/2002/QĐ-
BCA ngày 14/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an. 

- Sửa tên gọi thủ tục này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

19. Nhóm các thủ tục về cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước 
ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế, gồm:  

- Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú 
tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế tại Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-02608-TT); 

- Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường 
trú tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế tại Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-002612-TT); 
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- Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú 
tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế tại Công an cấp tỉnh (B-
BCA-002523-TT); 

- Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường 
trú tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-153377-TT).  

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Ghép và sửa tên 04 thủ tục hành chính thành 1 thủ tục với tên là "Cấp giấy 
phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có 
hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an". 

Lý do: 

- Các thủ tục trên được tiếp nhận hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh và 
Công an tỉnh nhưng giải quyết thủ tục hành chính tại Cục quản lý xuất nhập 
cảnh và các thủ tục hành chính đều có cùng trình tự, cách thức thực hiện, 
thành phần, số lượng hồ sơ. 

- Phù hợp với đối tượng và điều kiện cấp giấy phép xuất nhập cảnh được quy 
định tại điều 1, điều 2 Quyết định 679//2007/QĐ-BCA ngày 20/6/2007 của 
Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Ban hành mẫu đơn trình báo mất giấy phép xuất nhập cảnh. 

Lý do: Tạo sự thống nhất trong quản lý khai thác những thông tin trong mẫu 
đơn cho cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho cá nhân khi thực hiện. 

3. Hợp pháp hoá việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất nhập 
cảnh. 

Lý do: Mẫu tờ khai này chưa được ban hành bằng một văn bản quy phạm 
pháp luật của cấp có thẩm quyền.  

 4. Quy định kéo dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép xuất nhập cảnh là 3 
năm (hiện quy định là 2 năm). 

Lý do: Tạo điều kiện cho người nước ngoài thường trú có giấy tờ xuất nhập 
cảnh với thời hạn dài hơn. 

5. Pháp lý hóa quy định thủ tục hành chính.  
Lý do: Thủ tục hành chính đang thực hiện theo Quyết định số 679/2007/QĐ-
BCA ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế cấp và 
quản lý Giấy phép xuất nhập cảnh, cần được pháp lý hóa theo quy định của 
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Ban hành Thông tư  của Bộ Công an thay thế Quyết định số 679/2007/QĐ-
BCA ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế cấp và 
quản lý Giấy phép xuất nhập cảnh và ban hành các biểu mẫu kèm theo. 
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- Ghép và sửa tên thủ tục này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 
chính. 

20. Thủ tục cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài và thân nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (B-
BCA-002605-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Quy định rõ số lượng hồ sơ nộp cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 
là 01 bộ. 

Lý do: Văn bản pháp luật chưa quy định rõ nội dung này. 

2. Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống 05 ngày làm việc (hiện 
quy định là 07 ngày làm việc). 

Lý do: Giảm thời gian để tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho người làm 
thủ tục, phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước. 

3. Hợp pháp hóa mẫu “tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực”. 

Lý do: Chưa được qui định tại văn bản quy phạm pháp luật, hiện đang thực 
hiện theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 267/A18-P1 ngày 18/6/2009 
của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài và ban hành các biểu mẫu có liên quan kèm theo. 

21. Nhóm thủ tục về cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa 
đổi thị thực cho người nước ngoài, gồm:  

- Thủ tục cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực 
cho người nước ngoài đang tạm trú tại Cục  quản lý xuất nhập cảnh -Bộ 
Công an (B-BCA-002598-TT); 

- Thủ tục cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực 
cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh (B-
BCA-002523-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Ghép 02 thủ tục hành chính này thành một thủ tục hành chính với tên  là 
“Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại 
Việt Nam”.  

Lý do: Do 02 thủ tục hành chính này có cùng trình tự, cách thức thực hiện, 
thành phần số lượng hồ sơ…; Việc sửa tên thủ tục đảm bảo thuận tiện, dễ 
hiểu cho người thực hiện. 

2. Hợp pháp và sửa tên mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia 
hạn tạm trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) bằng "Tờ 
khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú ". 
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Lý do:  

- Tạo thuận lợi cho người thực hiện và thống nhất trong hệ thống biểu mẫu 
lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.  

- Mẫu đơn trong thủ tục hành chính này chưa được quy định trong văn bản quy 
phạm pháp luật, hiện đang sử dụng mẫu ban hành theo Quyết định số 396/P1 
ngày 12/7/2002 và Quyết định số 194/P1 ngày 21/6/2007 của Cục trưởng Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 
29/01/2002. 

- Ghép, sửa tên thủ tục trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

22. Nhóm thủ tục về cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài, gồm: 

- Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (B-BCA-104726-TT); 

- Thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công 
an cấp tỉnh (B-BCA-004179-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Giảm thời hạn giải quyết trường hợp cấp thẻ thường trú xuống 04 tháng và 
trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian có thể được kéo 
dài thêm nhưng không quá 02 tháng (hiện quy định là 06 tháng, nếu cần bổ 
sung thì thời gian có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 3 tháng). 

Lý do: Việc áp dụng công nghệ thông tin góp phần đẩy nhanh quá trình xác 
minh, thẩm tra hồ sơ nên có thể rút ngắn thời gian thực hiện. 

2. Đề nghị quy định rõ số lượng bộ hồ sơ phải nộp. 

Lý do: Hiện tại văn bản chưa quy định rõ nội dung này, cần quy định rõ để 
đảm bảo tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính. 

3. Loại bỏ một số thông tin không cần thiết trong mẫu đơn xin thường trú sau: 
Nơi sinh, dân tộc, địa chỉ ở nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; 
địa chỉ tạm trú tại Việt Nam; nghề nghiệp; nơi làm việc. 

Lý do: Đây là những thông tin trùng với nội dung trong bản lý lịch của người 
nước ngoài nộp trong cùng một bộ hồ sơ của thủ tục này. 

4. Sửa đổi thời hạn trình diện và xuất trình thẻ thường trú của người nước 
ngoài là 05 năm một lần (hiện quy định là 3 năm). 

Lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, làm việc lâu dài ở 
Việt Nam, phù hợp với chính sách mở cửa và hội nhập của nước ta trong giai 
đoạn hiện nay. 
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5. Ghép và sửa tên 02 thủ tục hành chính thành một thủ tục với tên là “Cấp 
Thẻ thường trú cho người nước ngoài”. 

Lý do: Thủ tục này do Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì giải quyết (có 
cùng trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ), có thể nộp hồ sơ 
và nhận kết quả tại hai nơi là Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an cấp 
tỉnh. 
6. Pháp lý hóa mẫu Đơn xin thường trú, Giấy bảo lãnh người nước ngoài thường 
trú tại Việt Nam, Bản lý lịch tự khai của người nước ngoài. 

Lý do: Mẫu đơn, tờ khai chưa được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật 
của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu  ban hành kèm theo Quyết định 
số 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000, 
Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 và Thông tư liên tịch số 
04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002, đồng thời ban hành các biểu 
mẫu liên quan kèm theo. 

- Ghép, sửa tên thủ tục này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

23. Thủ tục kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt 
Nam (B-BCA-138129-TT) 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Hợp pháp hoá việc ban hành mẫu công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra 
nhân sự và đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.  

Lý do: Do mẫu công văn và đơn đề nghị chưa được quy định trong một văn 
bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền, hiện đang sử dụng mẫu ban 
hành kèm theo Quyết định số 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục 
Quản lý xuất nhập cảnh. 

2. Sửa tên gọi thủ tục này thành “Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập 
cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài tại 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an”. 

Lý do: Theo quy định thì đối tượng thực hiện thủ tục này là người nước ngoài 
hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài. 
Nhưng trong thực tế thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể  mang hộ 
chiếu Việt Nam hoặc hộ chiếu nước ngoài do đó cần phải sửa để tránh nhầm lẫn 
về đối tượng thực hiện của thủ tục này. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2002/TTLL/BCA-BNG và ban hành các biểu 
mẫu giấy tờ liên quan kèm theo.  
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- Sửa tên thủ tục này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.24. 
Thủ tục sửa đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại 
Công an cấp tỉnh (B-BCA-105592-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
1. Sửa tên thủ tục này thành này thành "Thủ tục cấp đổi thẻ thường trú cho 
người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh". 

Lý do: Thực chất thủ tục này là cấp đổi mà không có thủ tục sửa đổi thẻ 
thường trú như đã thống kê. 

2. Hợp pháp hóa mẫu đơn xin thường trú và tờ khai cấp lại thẻ thường trú. 

Lý do: Mẫu đơn, tờ khai trong thủ tục hành chính này chưa được quy định 
bằng văn bản quy phạm pháp luật, hiện đang sử dụng biểu mẫu ban hành kèm 
theo Quyết định số 396/P1 ngày 12/7/2002 của Cục trưởng Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh. 

3. Quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ. 

Lý do: Hiện tại văn bản pháp luật chưa quy định.  

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư  04/2002/TTLL/BCA-BNG quy định thành phần, 
số lượng hồ sơ đề nghị sửa đổi thẻ thường trú và ban hành các biểu mẫu kèm 
theo. 

- Sửa tên thủ tục này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

25. Nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận không tiền án, gồm: 

- Thủ tục cấp giấy xác nhận không tiền án tại Cục Hồ sơ Cảnh sát - Bộ 
Công an (B-BCA-002600-TT); 

- Thủ tục cấp giấy xác nhận không tiền án tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
002557-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 
Chuyển sang Bộ Tư pháp thực hiện thủ tục này.  

Lý do: Theo Luật lý lịch pháp thì thủ tục này do Bộ Tư pháp thực hiện. 
B. Kiến nghị thực thi: 
Bộ Công an tiến hành sơ kết thực hiện và đề xuất chuyển sang Bộ Tư pháp 
thực hiện thủ tục này theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp. 

26.  Nhóm Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng 
cháy và chữa cháy, gồm: 

-  Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 
chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (B-BCA-138132-TT) 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-138133-TT) 
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A- Nội dung đơn giản hóa: 

1. Trình tự thực hiện. 

 Quy định trình tự cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện” trong văn bản quy 
phạm pháp luật; trình tự cụ thể như sau: 

* Trường hợp cơ sở tự tổ chức huấn luyện: 

- Người đứng đầu cơ sở gửi công văn đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận 
huấn luyện kèm theo hồ sơ của các cá nhân dự lớp huấn luyện đến cơ quan 
Cảnh sát PCCC. 

- Cơ quan Cảnh sát PCCC thống nhất kế hoạch và phối hợp với cơ sở tổ chức 
kiểm tra. 

  * Trường hợp các đơn vị, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện và các cá nhân 
đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC huấn luyện:    

- Đơn vị, cơ sở có công văn đề nghị kèm theo danh sách, hồ sơ của những 
người trong đơn vị, cơ sở sẽ tham gia huấn luyện; cá nhân có bản đăng ký 
kèm theo hồ sơ dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC với cơ quan Cảnh sát 
PCCC.  

- Căn cứ số lượng người đăng ký, khi có đủ số lượng người cần thiết để tổ 
chức lớp, cơ quan Cảnh sát PCCC quyết định mở lớp huấn luyện và thông báo 
cho các đối tượng đã đăng ký biết thời gian, địa điểm tổ chức lớp học. 

- Cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức huấn luyện theo thời gian quy định và tổ 
chức kiểm tra cuối khóa. 

 Lý do: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn chưa có qui 
định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục này, cần phải qui định cho 
rõ để cho cá nhân và tổ chức dễ thực hiện. 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ. 

Quy định rõ thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện trong văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể như sau: 

* Trường hợp cơ sở tự tổ chức huấn luyện:  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm tra, cấp 
giấy chứng nhận huấn luyện; 

+ Tập hợp hồ sơ của từng cá nhân dự lớp huấn luyện; hồ sơ cử từng cá nhân 
gồm: 01 Bản khai đăng ký dự lớp huấn luyện; 02 ảnh 2 x 3. 

* Trường hợp các cơ sở không tự tổ chức huấn luyện và các cá nhân đề nghị 
cơ quan Cảnh sát PCCC huấn luyện:    

- Đối với các cơ sở không tự tổ chức huấn luyện:  

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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 Thành phần hồ sơ: 

     +  Văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC tổ chức 
huấn luyện và kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho cán bộ, nhân 
viên; 

     + Danh sách cán bộ, nhân viên đăng ký dự lớp huấn luyện kèm theo hồ sơ 
cá nhân của từng người dự lớp huấn luyện. 

- Đối với các cá nhân tự đăng ký tham dự lớp huấn luyện: 

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

  Thành phần hồ sơ: (như quy định tại điểm a). 

 Lý do: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn chưa có qui 
định cụ thể về thành phần, số lượng hồ sơ. 

3. Thời gian cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy 
chữa cháy. 

 Quy định rõ thời gian cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng 
cháy chữa cháy trong văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể: 

“Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc  kể từ ngày kiểm tra xong, cơ 
quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện” cho 
các cá nhân có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu .” 

Lý do: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn chưa có qui 
định về thời gian cấp giấy chứng nhận huấn luyện. 

4. Thời hạn có hiệu lực của “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 
PCCC”. 

 Quy định thời hạn có hiệu lực của “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 
vụ PCCC” trong văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể: 

Quy định giấy chứng nhận có giá trị trong 2 năm. 

 Lý do: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn không qui 
định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận huấn luyện. 

5. Quy định thêm việc tổ chức huấn luyện của cơ quan Cảnh sát PCCC. 

 Quy định thêm việc tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho cơ 
quan CS PCCC; cụ thể: 

Sửa lại khoản 2 mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA như sau:  

“Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, ng−êi ®øng ®Çu c¬ quan, tæ chøc vµ c¬ së 
cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn, båi d−ìng nghiÖp vô phßng ch¸y 
vµ ch÷a ch¸y cho c¸c ®èi t−îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc nµy. Ng−êi ®øng 
®Çu c¬ së ®µo t¹o ng−êi ®iÒu khiÓn ph−¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi tõ 4 chç 
ngåi trë lªn cã tr¸ch nhiÖm ®−a néi dung kiÕn thøc phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y 
vµo trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o.  
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Trường hợp cơ quan, tổ chức không tự tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng 
được hoặc các cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng thì có văn bản 
đề nghị, đăng ký với cơ quan Cảnh sát PCCC để cơ quan Cảnh sát PCCC tổ 
chức lớp huấn luyện.”  

Lý do: Tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức không có điều kiện tự tổ chức 
huấn luyện. 

6. Bổ sung ảnh của người được cấp vào mẫu giấy chứng nhận huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC. 

 Bổ sung ảnh của người được cấp vào mẫu giấy chứng nhận huấn luyện 
nghiệp vụ PCCC 

Lý do: Trong mẫu giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC không có 
phần để dán ảnh của người được cấp giấy chứng nhận huấn luyện, sẽ khó 
khăn trong việc kiểm tra, đối chiếu.  

B. Kiến nghị thực thi: 

 Sửa lại Thông tư số 04/2004/TT-BCA, bổ sung một số quy định như sau: 

- Thêm vào mục XVII các quy định về trình tự, thủ tục cấp “Giấy chứng nhận 
huấn luyện”, thành phần và số lượng hồ sơ, thời gian cấp giấy chứng nhận 
huấn luyện, thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận huấn luyện; quy định 
thêm việc tổ chức huấn luyện của cơ quan Cảnh sát PCCC 

- Sửa lại mẫu PC18 (mẫu giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC) để ra 
một ô để dán ảnh của người được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. 

- Thiết kế thêm mẫu tờ khai cá nhân đăng ký dự lớp huấn luyện để đưa vào 
phần phụ lục. 

26. Nhóm thủ tục Phê duyệt phương án chữa cháy, gồm : 

- Thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy 
chữa cháy (B-BCA-138138-TT); 

- Thủ tục phê duyệt Phương án chữa cháy tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
138136-TT) 

A- Nội dung đơn giản hoá: 

1. Trình tự thực hiện: Cần có quy định về trình tự thực hiện thủ tục phê 
duyệt phương án chữa cháy trong văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể như sau:  

- Người đứng đầu cơ sở có  trách nhiệm tổ chức lập phương án chữa cháy 
(PACC), sau khi lập xong PACC gửi hồ sơ xin phê duyệt PACC đến người có 
thẩm quyền phê duyệt PACC; 

- Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền phê duyệt PACC tổ chức kiểm 
tra, xác minh các thông tin về đặc điểm tình hình cơ sở có liên quan đến công tác 
PCCC, giao thông nguồn nước trong và ngoài cơ sở; lực lượng, phương tiện 
chữa cháy của cơ sở; khả năng chi viện, tham gia phối hợp chữa cháy của các 
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đơn vị khác được huy động (nếu có); trên cơ sở đó xem xét phê duyệt hay yêu 
cầu bổ xung, chỉnh lý lại PACC.    

 Lý do: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn chưa có qui 
định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện trong phê duyệt phương án chữa 
cháy. 

2. Thành phần hồ sơ: 

Có quy định cụ thể về số lượng, thành phần hồ sơ cơ sở phải gửi đến cơ quan 
cảnh sát PCCC có thẩm quyền để phê duyệt phương án chữa cháy; cụ thể như 
sau: 

- Số lượng hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy: 02 bộ; 

- Thành phần hồ sơ gồm: 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy; 
02 phương án chữa cháy đã được người đứng đầu cơ sở duyệt, ký tên, đóng 
dấu. 

Lý do: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn chưa có qui 
định cụ thể về thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa 
cháy, cơ sở không biết phải gửi thành phần, số lượng như thế nào. 

3. Thời hạn giải quyết: 

Rút ngắn thời hạn phê duyệt từ không quá 15 ngày làm việc xuống còn không 
quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các phượng án 
do Cục trưởng Cục CS PCCC phê duyệt; từ 10 ngày xuống không quá 7 ngày 
đối với các phương án do Trưởng phòng CSPCCC phê duyệt. 

 Lý do:  

- Do trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, điều kiện làm việc từng 
bước được cải thiện, nâng cao; 

- Do sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, ... việc tiếp nhận, 
trao đổi thông tin nhanh, thuận lợi hơn. 

4. Mẫu phương án chữa cháy 

Thiết kế lại mẫu phương án chữa cháy thành 2 mẫu ; một mẫu dành cho cơ sở 
lập, một mẫu dành cho lực lượng Cảnh sát PCCC lập.  

Trong mẫu phương án dành cho cơ sở chỉ quy định những nội dung phù hợp, sử 
dụng lực lượng phương tiện tại chỗ để chữa cháy và quy định nhiệm vụ phối hợp 
với lực lượng Cảnh sát PCCC trong trường hợp xảy ra cháy lớn. 

Lý do: mẫu phương án chữa cháy hiện tại dành cho cơ quan, tổ chức (cơ sở) 
lập, nhưng lại tính toán, sử dụng cả lực lượng, phương tiện cửa lực lượng 
Cảnh sát PCCC và các đơn vị có liên quan (công an, quân đội, y tế, cấp nước 
là không thực tế.) 

5. Việc tiếp cận mẫu phương án chữa cháy 

Cho phép cơ sỏ tiếp cận mẫu phương án bằng: 



 

 

25 

 

- Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền                                 

- In từ trang web của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền                     

- In từ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC                                            

Lý do: Tạo điều kiện thuận tiện cho công dân, doanh nghiệp tiếp cận mẫu 
đơn được thuận tiện. 

6. Ý kiến khác 

- Sửa lại quy định trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy, giao cho cơ 
quan Cảnh sát PCCC xây dựng phương án chữa cháy sử dụng lực lượng, 
phương tiện của Cảnh sát PCCC, phương án chữa cháy cần huy động lực 
lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức hoặc nhiều địa phương tham 
gia.  

- Có danh mục cơ sở phải thực hiện thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy. 

- Có danh mục cơ sở lực lượng Cảnh sát PCCC phải phối hợp với cơ sở để 
xây dựng phương án chữa cháy có sử dụng lực lượng phương tiện của cảnh 
sát PCCC và các lực lượng khác. 

 Lý do:  

- Trong Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định 
“Người đứng đầu cơ sở, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, ... chịu trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy;”.  Trong 
thực tế cơ sở thường không tự xây dựng được phương án chữa cháy có sử 
dụng lược lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC, của nhiều cơ quan, tổ chức 
được mà phải nhờ cán bộ Cảnh sát PCCC hướng dẫn, làm giúp; việc này dễ 
phát sinh tiêu cực.  

- Như quy định hiện nay cơ quan Cảnh sát PCCC và một số cơ quan cấp trên 
phải phê duyệt toàn bộ các phương án chữa cháy do cơ sở lập; việc này tạo ra 
sự quá tải không cần thiết; nên để các cơ sở nhỏ, tính chất nguy hiểm cháy, nổ 
không cao tự lập phương án chữa cháy, không phải thực hiện thủ tục phê 
duyệt phương án mà thông qua việc kiểm tra án toàn PCCC sẽ xem xét hướng 
dẫn hoàn thiện. 

- Nếu thống nhất có 2 loại phương án chữa cháy thì cơ quan Cảnh sát PCCC 
không thể lập phương án chữa cháy có sử dụng lực lượng, phương tiện của 
Cảnh sát PCCC cho tất cả các cơ sở; thực tế cũng chỉ các cơ sở có quy mô 
lớn, tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao mới cần thiết phải có phương án sử 
dụng lực lượng phương tiện của Cảnh sát PCCC. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

- Chỉnh lý, bổ sung mục XIV Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của 
Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện, số lượng, thành phần hồ sơ thủ tục 
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phê duyệt phương án chữa cháy; quy định lại, rút ngắn thời hạn phê duyệt 
phương án chữa cháy;  

- Sửa lại mẫu phương án chữa cháy theo hướng làm 2 mẫu phương án chữa 
cháy, một mẫu dành cho cơ sở lập, một mẫu dành cho lực lượng Cảnh sát PCCC 
lập.  

- Đưa mẫu phương án chữa cháy lên trang web của cơ quan Cảnh sát PCCC và 
đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. 

2. Các kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

- Sửa lại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của 
Chính phủ để quy định thêm trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy của cơ 
quan cảnh sát PCCC . 

- Bổ sung thêm vào phần phụ lục của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP danh mục 
cơ sở thuộc diện phải phê duyệt phương án chữa cháy và danh mục cơ sở cơ 
quan Cảnh sát PCCC phải lập phương án chữa cháy. 

27. Nhóm thủ tục cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, gồm:  

- Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ra nước ngoài tại 
Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (B-BCA-002587-TT); 

- Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Công an cấp 
tỉnh (B-BCA-002459-TT).  

A- Nội dung đơn giản hoá: 

1. Trình tự, cách thức thực hiện 

 Quy định trình tự, cách thức thực hiện trong văn bản quy phạm pháp luật; cụ 
thể: “ Người đại diện cơ quan, đơn vị cần xin giấy phép vận chuyển VLNCN ra 
nước ngoài đem theo giấy giới thiệu và 02 bộ hồ sơ (01 bản chính và 01 bản sao) 
đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nộp. 

      Cán bộ có trách nhiệm của Cục Cảnh sát PCCC có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, 
nếu có đầy đủ các tài liệu cần thiết không, hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn 
ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc có giấy tờ không hợp lệ thì hướng dẫn 
bổ sung, làm lại. 

        Không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải kiểm tra, thẩm định cấp giấy phép vận 
chuyển vật liệu nổ công nghiệp. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do cho cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

     Khi cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, cơ quan Cảnh sát 
phòng cháy, chữa cháy trả lại bộ hồ sơ bản chính cho cơ quan, đơn vị đề nghị cấp 
giấy phép vận chuyển”. 
 Lý do: Chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định trình tự, cách thức 
thực hiện, cần có quy định để việc thực hiện thủ tục được thuận lợi. 
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2. Thời gian giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục từ 7 ngày 
xuống còn 3 ngày làm việc. 

 Lý do: 

- Vì thời gian kiểm tra xác nhận tình trạng kho chứa VLNCN, kiểm tra xác 
nhận điều kiện vận chuyển của phương tiện và người áp tải phải được thực 
hiện trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép vận chuyển VLNCN; 

- Do trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, điều kiện làm việc từng 
bước được cải thiện, nâng cao; sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật. 
3. Số lượng, thành phần hồ sơ 

Quy định rõ số lượng, thành phần hồ sơ trong VBQPPL; cụ thể: 

1.  Trường hợp vận chuyển ở trong nước.   

a) Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị xin cấp giấy vận chuyển; 

b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận quân nhân đối với cá 
nhân lần đầu đến đăng ký thực hiện thủ tục cấp giấy phép vận chuyển; 

c) Đơn xin đăng ký vận chuyển VLNCN; 

d) Hợp đồng mua bán, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
hoặc Quyết định cho phép thử nổ công nghiệp (trường hợp vận chuyển đi thử 
nổ công nghiệp) hoặc Quyết định hủy vật liệu nổ công nghiệp (trường hợp 
vận chuyển đi hủy) của cấp có thẩm quyền; 

đ) Hóa đơn tài chính hoặc giấy báo hàng hoặc lệnh xuất kho; 

e) Biên bản kiểm tra các điều kiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền 
chất thuốc nổ của người áp tải, người điều khiển phương tiện và phương tiện 
vận chuyển của Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nan, cứu hộ 
theo mẫu VC01 quy định tại Phụ lục của Thông tư này;  

g) Hợp đồng vận tải hàng hóa trường hợp chủ hàng phải thuê phương tiện; 

h) Giấy đăng ký khối lượng, chủng loại và thời gian tiếp nhận vật liệu nổ 
công nghiệp và tiền chất thuốc nổ của Cơ quan trực tiếp quản lý kho vật liệu 
nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ được vận chuyển đến; hoặc văn bản cho 
phép về địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; 

i) Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc văn bản của cơ quan chức 
năng cho phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ vào Việt 
Nam. 

2. Trường hợp vận chuyển ra nước ngoài. 

a) Văn bản của cơ quan chức năng cho phép xuất hoặc đưa vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ Việt Nam ra nước ngoài; 

b) Các văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và g của mục 1. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (một bản chính, một bản sao không cần công chứng). 
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 Lý do: trước đây TCVN 4586-1997 có quy định về hồ sơ cấp giấy phép vận 
chuyển VLNCN, tuy nhiên đến nay tiêu chuẩn này đã được thay thế bằng Quy 
chuẩn QCVN 02: 2008/BCT và nội dung này không đưa vào Quy chuẩn với 
lý do đây là thủ tục hành chính do vậy không đưa vào quy chuẩn kỹ thuật, cần 
quy định ở văn bản khác. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

Bộ Công an ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2009/NĐ-CP 
của Chính phủ, trong đó quy định trình tự cách thức thực hiện, thành phần, số 
lượng hồ sơ xin cấp phép vận chuyển VLNCN .     

2. Các kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

Sửa đổi điểm 5, điều 34 của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 
quy định về vật liệu nổ công nghiệp, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành 
chính từ không quá 7 xuống còn “không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ”. 

28. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ 
tại Công an cấp tỉnh  (B-BCA-002445-TT) 

A- Nội dung đơn giản hoá: 

1. Trình tự, cách thức thực hiện 

Cần quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục trong VBQPPL; 
cụ thể như sau: 

- Chủ phương tiện hoặc người đại diện cơ sở có phương tiện giao thông cơ 
giới được sử dụng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ quy định 
tại Phụ lục 2 Thông tư này đến nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển 
chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ tại cơ quan Cảnh sát PCCC.  

- Cán bộ có trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm tra xem hồ sơ có 
hợp lệ, đầy đủ, đối chiếu các tài liệu trong 2 bộ hồ sơ bản chính và bản phô tô; 
nếu hồ sơ hợp lệ, có đủ giấy tờ theo theo quy định thì trả lại bản chính, viết 
biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ thì 
hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
cơ quan Cảnh sát PCCC phải có trách nhiệm kiểm tra điều kiện an toàn về 
PCCC của phương tiện và xem xét cấp giấy phép vận chuyển; trường hợp 
không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho chủ phương tiện biết. 

Lý do: Trình tự, cách thực thực hiện thủ tục chưa được quy định trong văn 
bản quy phạm pháp luật. 

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Cần quy định về số lượng  hồ sơ và sửa lại 
một số quy định về thành phần hồ sơ; cụ thể: 

- Quy định số lượng hồ sơ nộp cơ quan Cảnh sát PCCC gồm 02 bộ, trong đó 
01 bộ gồm các tài liệu bản chính, 01 bộ là các bản tài liệu phô tô. 
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- Sửa lại quy định về thành phần hồ sơ trong mục VIII Thông tư  số 04/2004 
TT-BCA, loại bỏ các loại giấy tờ sau trong thành phần hồ sơ: 

+ Bản sao “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm 
về cháy, nổ” đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan 
đăng kiểm cấp; biên bản kiểm tra điều kiện về PCCC đối với phương tiện cơ 
giới đường thủy, đường sắt. 

+ Bản sao hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất hàng nguy 
hiểm về cháy, nổ.  

 Lý do:  

+Tại mục VIII Thông tư  số 04/2004/ TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công 
an chưa  quy định về số lượng hồ sơ.  

+Tại mục VII Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an 
quy định về thành phần hồ sơ chưa hợp lý: 

- Việc yêu cầu cung cấp: Bản sao “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển 
chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” đối với phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp là không thực hiện được vì trên thực tế 
cơ quan đăng kiểm không cấp giấy chứng nhận này. 

- Yêu cầu nộp biên bản kiểm tra điều kiện về PCCC đối với phương tiện cơ 
giới đường thủy, đường sắt vô hình chung lại có thêm một thủ tục kiểm tra 
điều kiện về PCCC đối với phương tiện cơ giới, trong khi thủ tục này được 
thực hiện ngay tại địa phương thì nên quy định cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm 
tra điều kiện an toàn về PCCC đối với cả các loại phương tiện giao thông cơ 
giới đường thủy, đường sắt và đường bộ khi có yêu cầu cấp giấy phép vận 
chuyển cho phương tiện. 

 - Yêu cầu nộp bản sao hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất 
hàng nguy hiểm về cháy, nổ là không phù hợp vì đây là thủ tục để cấp cho 
phương tiện giao thông vận chuyển chất hàng nguy hiểm, có thời hạn sử dụng 
6 tháng. 

3. Thời hạn có giá trị của giấy phép 

Quy định thời hạn có giá trị của giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm 
về cháy, nổ phải phù hợp với thời hạn đăng kiểm nhưng tối đa không quá 01 
năm (tăng thêm 6 tháng so với quy định trong Thông tư 04). 

 Lý do: quy định thời hạn phù hợp với thời hạn đăng kiểm để đảm bảo 
phương tiện đủ điều kiện an toàn về giao thông khi vận chuyển chất hàng 
nguy hiểm về cháy, nổ. Tăng thêm thời hạn tối đa để phù hợp với quy định tại 
điểm 3, Điều 19 của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 9/11/2009 của 
Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy 
hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giố đường bộ. 
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4. Mẫu đơn 

 Sửa lại một số nội dung trong mẫu đơn đề nghị cấp phép vận chuyển chất 
hàng nguy hiểm về cháy nổ; cụ thể: 

- Bỏ các nội dung trong mẫu đơn; cụ thể: 

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp số ……. Ngày … tháng  … năm …; 

+ Số tài khoản …….. tại ngân hàng ….. ; 

+ Hộ khẩu thường trú …………… ; 

- Sửa lại cụm từ “ Đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận 
chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ” …” thành “Đề nghị quý cơ quan kiểm 
tra và cấp “Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ” …”. 

- Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận mẫu đơn bằng các hình thức: 

+ Trực tiếp tại cơ quan HCNN có thẩm quyền                                 

+ In từ trang web của cơ quan HCNN có thẩm quyền                     

+ In từ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC                                            

 Lý do: 

- Nội dung “Số tài khoản …….. tại ngân hàng …..” ; không cần thiết trong 
quá trình giải quyết thủ tục, mặt khác nhằm đảm bảo tính bí mật cho cá nhân, 
tổ chức về các thông tin liên quan đến tài chính.  

- Tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận mẫu đơn 
được thuận tiện. 

5. Ý kiến khác 

- Cần có Thông tư quy định việc trang bị phương tiện chữa cháy cho phương 
tiện cơ giới vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ. 

- Quy định danh mục chất hàng nguy hiểm khi vận chuyển phải có giấy phép 
của Bộ Công an cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

 Lý do:  

- Điểm d, khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định 
phương tiện giao thông cơ giới phải có phương tiện chữa cháy phù hợp với 
yêu cầu tính chất, đặc điểm của phương tiện, bảo đảm về số lượng, chất lượng 
và hoạt động theo quy định của Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy 
và chữa cháy. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an chưa có văn bản quy định về 
việc trang bị phương tiện chữa cháy cho các phương tiện giao thông cơ giới.  

- Trong danh mục hàng nguy hiểm ban hành kèm theo Nghị định số 
104/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có 
khoảng 700 chất, hàng khi vận chuyển phải có giấy phép của Bộ Công an. 
Tuy nhiên trong danh mục này có nhiều chất, hàng có tính chất nguy hiểm 
cháy, nổ không cao không thực sự gây nguy hiểm nếu như bị thất thoát ra môi 
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trường; không quy định về định lượng, vận chuyển với khối lượng bao nhiêu 
thì phương tiện mới phải có giấy phép; về định tính, nhiều chất hàng còn quy 
định chung chung, không có giới hạn về hàm lượng, nồng độ. 

Thực tế trong thời gian qua cơ quan Cảnh sát PCCC - Bộ Công an chỉ thực hiện 
thủ tục cấp phép vận chuyển cho một số ít chất, hàng có nguy cơ cháy nổ cao vận 
chuyển với số lượng lớn như xăng dầu, khí gas, …; nếu theo quy định của pháp 
luật thì đây là sai phạm, nhưng nếu cơ quan Cảnh sát PCCC thực hiện đúng theo 
danh mục của Phụ lục 2 thì sẽ là việc làm cản trở rất lớn cho các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

- Bổ sung vào mục VIII Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ 
Công an các khoản, điểm quy định về trình tự thực hiện, số lượng hồ sơ. 

- Sửa lại thành phần hồ sơ tại điểm a khoản 2 Mục VIII Thông tư số 04/2004/ 
TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an. 

- Sửa đổi nội dung mẫu đơn PC8 phục lục 1 kèm theo Thông tư số 04/2004/ 
TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an. Cụ thể: 

- Đưa mẫu đơn đề nghị cấp phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ 
lên trang web của cơ quan Cảnh sát PCCC và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia 
về TTHC. 

- Bộ Công an ban hành thông tư quy định về vệc trang bị phương tiện chữa 
cháy cho các các phương tiện giao thông cơ giới. 

2. Các kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

- Sửa lại Nghị định số 104/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục 
hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ. Trên cơ sở danh mục hàng nguy hiểm, chọn lọc các chất 
hàng có nguy hiểm cháy, nổ cao, khi cháy, nổ có thể gây tác động lớn đến khu 
vực xung quanh để làm thêm danh mục chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ khi 
vận chuyển phải có giấy phép của Bộ Công an; đồng thời với mỗi chất, hàng 
có quy định về khối lượng tối thiểu; đối với những chất hàng mà hàm lượng, 
nồng độ có liên quan đến nguy cơ cháy nổ thì cần quy định cụ thể về hàm 
lượng, nồng độ. 

29. Thủ tục cấp giấy phép (ra, vào) mang vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Cục 
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (B-BCA-
002596-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về số lượng hồ sơ; thời gian có hiệu lực của giấy phép:   

- Quy định cụ thể cơ quan, tổ chức có nhu cầu mang vũ khí (công cụ hỗ trợ) 
ra (vào) Việt Nam thì nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền 01 hồ sơ theo 
quy định.   



 

 

32 

 

- Quy định giấy phép mang vũ khí (công cụ hỗ trợ) ra (vào) nước Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực 15 ngày (đối với những trường hợp chỉ 
có nhu cầu mang vào, mà không mang ra và những trường hợp chỉ có nhu cầu 
mang ra mà không mang vào). 

 Lý do: Các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định số lượng hồ sơ phải 
nộp cho cơ quan Công an và thời gian có thiệu lực của giấy phép này. 

2. Về thành phần hồ sơ: 

- Bỏ nội dung giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ .  

- Nên quy định người đến liên hệ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. 

Lý do: Quy định giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ là 
chưa phù hợp. 
3. Về giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 

Giảm thời gian cấp giấy phép mang vũ khí (công cụ hỗ trợ) ra (vào) nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 15 ngày xuống 04 ngày làm việc. 

 Lý do: Thực tế hàng năm việc cấp loại giấy phép này không nhiều; hơn nữa 
để phục vụ công tác bảo vệ an ninh cho các nguyên thủ nước ngoài và các 
cuộc thi đấu bắn súng thể thao lớn tại Việt Nam những năm qua, nhiều trường 
hợp Bộ Công an phải cử cán bộ đến cửa khẩu để hoàn thành ngay thủ tục này  

4. Về việc dùng song ngữ trong giấy phép: 

 Quy định dùng song ngữ (Việt và Anh) trong Giấy phép mang vũ khí (công 
cụ hỗ trợ) ra (vào) nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Lý do: Mẫu giấy phép mang vũ khí (công cụ hỗ trợ) ra (vào) nước Công hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng cho cả cho cơ quan, tổ chức nước ngoài 
nhưng chỉ in tiếng việt, vì vậy khó khăn cho các cơ quan, tổ chức này.  

5. Kiến nghị khác:  
Sửa tên thủ tục hành chính như sau: Cấp giấy phép mang vũ khí (công cụ hỗ 
trợ) ra (vào) nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Lý do: Để đảm bảo tên thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản quy phạm 
pháp luật và biểu mẫu hiện hành. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1- Đề nghị sửa đổi, bổ sung phần II Thông tư số 05/TT-BNV ngày 28/9/1996 
của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫ thực hiện một số điều của Nghị 
định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ. 

2- Đề nghị sửa đổi, bổ sung mẫu VK6 ban hành theo Quyết định số 
998/2001/QĐ-BCA(C11) của bộ trưởng Bộ Công an về ban hành các biểu 
mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.    
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 30. Nhóm thủ tục cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ, gồm:  
  - Thủ tục cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an 
  - Thủ tục cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh  (B-
BCA-003671-TT).        

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về việc loại bỏ súng bắn đinh ra khỏi danh mục công cụ hỗ trợ: 

Đề nghị loại bỏ súng bắn đinh ra khỏi danh mục quản lý của công cụ hỗ trợ 

Lý do: Theo quy định hiện hành súng bắn đinh thuộc danh mục công cụ hỗ 
trợ do đó khi mua, sử dụng phải có giấy phép gây khó khăn, phiền hà cho tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhất là trong lĩnh vực xây dựng - thực 
chất súng bắn đinh chỉ là công cụ lao động.  

2. Về số lượng hồ sơ, thời gian có hiệu lực của giấy phép: 

- Quy định khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ thì 
nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ theo quy định.  

- Quy định thời gian có hiệu lực của giấy phép mua công cụ hỗ trợ là 15 ngày  

 Lý do: Văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định số lượng hồ sơ mà cơ 
quan, tổ chức nộp cho cơ quan Công an khi mua công cụ hỗ trợ và thời gian 
có hiệu lực của giấy phép này. 

3. Về thành phần hồ sơ: 

- Bỏ quy định về giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ .  

- Nên quy định người đến liên hệ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. 

 Lý do: Quy định giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ là 
không phù hợp. 

4. Giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 
Quy định thời gian cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ là 04 ngày làm việc 

Lý do: Văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định nội dung này; Số lượng 
giấy phép mua công cụ hỗ trợ hàng năm mà cơ quan Công an cấp không 
nhiều. 

5. Kiến nghị khác: Đề nghị bổ sung thủ tục: Cấp giấy phép mua công cụ hỗ 
trợ tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 
B. Kiến nghị thực thi: 

1. Đề xuất Ban soạn thảo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ loại bỏ súng bắn đinh khỏi danh mục công cụ hỗ trợ.  

2. Bổ sung nội dung này tại mục E, phần II Thông tư số 05/TT-BNV(C13) 
ngày 28/9/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn 
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thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính 
phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.                                                                      

 31. Nhóm thủ tục Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, gồm: 

 - Thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an 
  - Thủ tục cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp 
tỉnh  (B-BCA-003664-TT).   
A- Nội dung đơn giản hoá: 
1. Về số lượng hồ sơ;  thời gian giải quyết của cơ quan chức năng: 
- Quy định cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép mới sử dụng công cụ hỗ 
trợ thì nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ . 

- Quy định thời gian cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ là 05 ngày 
làm việc. 

 Lý do: Văn bản hiện hành chưa quy định số lượng hồ sơ cơ quan, tổ chức 
phải nộp và chưa quy định thời gian hoàn thành việc cấp giấy phép sử dụng 
công cụ hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức. 

2. Về thành phần hồ sơ: 

- Quy định thành phần hồ sơ cụ thể đối với hai trường hợp sau: 

+ Trường hợp đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ và đề nghị cấp giấy 
phép sử dụng tại một cơ quan Công an. 

+ Trường hợp đề nghị cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại  Bộ Công an , 
nhưng việc cấp giấy phép sử dụng tại Công an các tỉnh  

- Bỏ nội dung giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ thủ 
tục. Nên quy định người đến liên hệ phải xuất trình giấy chứng minh nhân 
dân. 

  Lý do: - Trong văn bản chưa quy định thành phần hồ sơ riêng cho 2 trường 
hợp trên gây khó khăn cho cơ quan Công an có thẩm quyền cũng như các cơ 
quan, tổ chức có nhu cầu mua và sử dụng công cụ hỗ trợ. 

    - Quy định giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ là 
chưa phù hợp. 

3. Về việc loại bỏ súng bắn đinh ra khỏi danh mục công cụ hỗ trợ: 

Đưa súng bắn đinh ra khỏi danh mục quản lý công cụ hỗ trợ.  

 Lý do: Theo quy định hiện hành súng bắn định thuộc danh mục công cụ hỗ 
trợ do đó khi mua, cũng như sử dụng phải có giấy phép gây khó khăn, phiền 
hà cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhất là trong lĩnh vực xây 
dựng - thực chất súng bắn đinh chỉ là công cụ lao động.  

4. Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép: 

- Quy định nội dung thời gian có hiệu lực của giấy phép. 
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- Quy định kéo dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 
từ 03 năm lên 05 năm. 

   Lý do: 

- Công văn số 999/C13(P1) ngày 16/9/2003 của Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an hướng dẫn thời gian 
có hiệu lực của giấy phép này là chưa đúng thẩm quyền; 

- Các thông tin ghi trên giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ rất ít thay đổi theo 
thời gian; loại giấy phép này in bằng loại giấy tốt bền và dầy trong thời gian 
03 năm sử dụng ít hỏng. Vì vậy 03 năm phải đổi lại một lần gây lãng phí tiền, 
công sức của nhân viên các cơ quan, tổ chức cũng như của cán bộ, chiến sỹ 
Công an. 
5. Kiến nghị khác: 

 Đề nghị thống kê, rà soát bổ sung thủ tục: Cấp mới giấy phép sử dụng công 
cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 
B- Kiến nghị thực thi: 
1- Sửa đổi, bổ sung điểm 6, mục E, phần II Thông tư số 05/TT-BNV(C13) 
ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một 
số vần đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý 
vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

2. Đề nghị Bộ Công an đề xuất Ban soạn thảo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đưa súng bắn đinh khỏi danh mục công cụ 
của hỗ trợ. 

3. Pháp lý hóa  Công văn số 999/C13(P1) ngày 16/9/2003 của Cục Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an hướng 
dẫn sử dụng biểu mẫu trong đó có nội dung hướng dẫn về thời gian có hiệu 
lực của giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.                                                                           

32. Nhóm thủ tục cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, gồm:  

- Thủ tục cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát 
quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Thủ tục cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-003668-TT).  
A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về hợp pháp hóa thủ tục bằng văn bản quy phạm  pháp luật; số lượng 
hồ sơ; thời gian cơ quan chức năng hoàn thành thủ tục. 

- Đề nghị bổ sung và hợp pháp hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với thủ 
tục cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hộ trợ .  

- Quy định khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ 
trợ thì nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ theo quy định. 
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- Quy định thời hạn hoàn thành thủ tục hành chính này và trả kết quả trong 
thời gian 05 ngày làm việc. 

 Lý do: 

Ba nội dung trên hiện nay chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp 
luật. 

2. Về việc loại bỏ súng bắn đinh ra khỏi danh mục công cụ hỗ trợ: 

Đưa súng bắn đinh ra khỏi diện quản lý thuộc danh mục công cụ hỗ trợ. 

 Lý do: Theo quy định hiện hành súng bắn định thuộc công cụ hỗ trợ do đó 
khi mua, cũng như sử dụng phải có giấy phép gây khó khăn, phiền hà cho tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhất là trong lĩnh vực xây dựng - thực 
chất súng bắn đinh là công cụ lao động. 

3. Về thành phần hồ sơ: 

- Bỏ quy định về giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ.  

- Nên quy định người đến liên hệ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân. 

 Lý do: Quy định giấy chứng minh nhân dân là một thành phần trong hồ sơ là 
chưa phù hợp, chỉ cần quy định người đến làm thủ tục xuất trình chứng minh 
nhân dân. 

4. Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép: 
- Kéo dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ từ 03 
năm lên 05 năm. 

 Lý do: 
- Công văn số 999/C13(P1) ngày 16/9/2003 của Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an hướng dẫn thời gian 
có hiệu lực của giấy phép này là chưa đúng thẩm quyền; 

- Các thông tin ghi trên giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ ít thay đổi theo thời 
gian; giấy phép này in bằng loại giấy dầy và tốt. Vì vậy 03 năm phải đổi lại 
một lần gây lãng phí tiền, công sức của nhân viên các cơ quan, tổ chức cũng 
như của cán bộ, chiến sỹ Công an. 

5. Kiến nghị khác: 

Đề nghị bổ sung thủ tục: Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục 
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 
B. Kiến nghị thực thi: 
1- Bộ Công an đề xuất Ban soạn thảo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ và công cụ hỗ trợ loại bỏ súng bắn đinh khỏi danh mục công cụ hỗ trợ.  
2- Sửa đổi, bổ sung điểm 6, mục E, phần II Thông tư số 05/TT-BNV(C13) 
ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một 
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số vần đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý 
vụ khí, vật liệu nổ và công cụ. 

3. Pháp lý hóa  Công văn số 999/C13(P1) ngày 16/9/2003 của Cục Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an hướng 
dẫn sử dụng biểu mẫu trong đó có nội dung hướng dẫn về thời gian có hiệu 
lực của giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.                                                                              
33. Nhóm thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, gồm: 

- Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự xã hội; 

- Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-003666-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về hợp pháp hóa thủ tục bằng văn bản quy phạm pháp luật; số lượng 
hồ sơ; thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền:  
- Bổ sung hợp pháp hóa thủ tục hành chính cấp lại giấy phép sử dụng công cụ 
hỗ trợ vào văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quy định khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu cấp lại giấy phép sử dụng công cụ 
hỗ trợ thì nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ theo quy định. 

- Quy định thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ 
trợ, gồm: 

     + Công văn giải trình rõ lý do việc mất giấy phép công cụ hỗ trợ;  

     + Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức cấp cho người đến liên hệ với cơ 
quan Công an; người đến liên hệ xuất trình giấy chứng minh nhân dân;       

      + Bản kê khai vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (nếu giấy phép đề nghị 
cấp lại có số lượng nhiều).       
- Quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính này của cơ quan Công an 
05 ngày làm việc  

Lý do:  

- Văn bản hướng dẫn thực hiện việc cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 
ban hành chưa đúng thẩm quyền.  

- Văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định số lượng, thành phần hồ sơ và 
thời gian hoàn thành việc cấp giấy phép của cơ quan Công an.  

2. Về bỏ súng bắn đinh khỏi diện quản lý công cụ hỗ trợ: 

 Đề nghị đưa súng bắn đinh ra khỏi diện quản lý trong danh mục công cụ hỗ 
trợ.  

Lý do: Theo quy định hiện hành súng bắn định thuộc danh mục công cụ hỗ 
trợ do đó khi mua, cũng như sử dụng phải có giấy phép gây khó khăn, phiền 
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hà cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, nhất là trong lĩnh vực xây 
dựng - thực chất súng bắn đinh là công cụ lao động. 

3. Về thời hạn có hiệu lực của giấy phép: 

 

- Kéo dài thời hạn có hiệu lực của giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ từ 03 
năm lên 05 năm. 

Lý do: 
- Công văn số 999/C13(P1) ngày 16/9/2003 của Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an hướng dẫn thời gian 
có hiệu lực của giấy phép này là chưa đúng thẩm quyền; 

- Các thông tin ghi trên giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ rất ít thay đổi theo 
thời gian; loại giấy phép này in bằng loại giấy tốt bền và dầy trong thời gian 
03 năm sử dụng ít hỏng. Vì vậy 03 năm phải đổi lại một lần gây lãng phí tiền, 
công sức của nhân viên các cơ quan, tổ chức cũng như của cán bộ, chiến sỹ 
Công an. 
4. Kiến nghị khác: 

     Đề nghị bổ sung thủ tục: Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Cục 
Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1- Đề xuất Ban soạn thảo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ loại bỏ súng bắn đinh khỏi danh mục công cụ hỗ trợ.  

2- Sửa đổi, bổ sung điểm 6, mục E, phần II Thông tư số 05/TT-BNV(C13) 
ngày 28/9/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn thực hiện một 
số vần đề trong Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý 
vụ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

3. Pháp lý hóa  Công văn số 999/C13(P1) ngày 16/9/2003 của Cục Cảnh sát 
Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an hướng 
dẫn sử dụng biểu mẫu trong đó có nội dung hướng dẫn về thời gian có hiệu 
lực của giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ. 

34. Nhóm thủ tục cấp giấy phép mang con dấu vào Nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam tại cơ quan Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội - Bộ Công an (B-BCA-002585-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 
1. Về số lượng hồ sơ; thời gian hoàn thành thủ tục hành chính; thời gian 
có hiệu lực của giấy phép:   
- Quy định khi cơ quan, tổ chức nước ngoài có nhu cầu mang con dấu và Việt 
Nam sử dụng, nộp cho cho cơ quan Công an có thẩm quyền 01 bộ hồ sơ.   
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- Quy định trong thời gian 03 ngày làm việc cơ quan Công an có thẩm quyền 
phải hoàn thành việc cấp giấy phép mang con dấu vào Nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam. 

- Quy định thời hạn có hiệu lực của giấy phép mang con dấu vào Nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam là 20 ngày. 

Lý do: Văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định về: Số lượng hồ sơ cơ 
quan, tổ chức nước ngoài phải nộp cho cơ quan Công an; thời gian hoàn thành 
việc cấp giấy phép này của cơ quan Công an có thẩm quyền; thời gian có hiệu 
lực của loại giấy phép này. 

2. Thành phần hồ sơ: 

  Sửa nội dung liên quan đến hộ chiếu của người đến liên hệ, như sau: Nộp 
bản photocopy hộ chiếu của người đến liên hệ và xuất trình hộ chiếu chính để 
đối chiếu. 

Lý do: Văn bản hiện hành quy định chưa rõ về nội dung này 

3.Về sử dụng ngôn ngữ trong giấy phép: 

Quy định sử dụng song ngữ (Việt và Anh) vào giấy phép mang con dấu vào 
Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

Lý do: Các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định về việc sử dụng song 
ngữ trong loại giấy phép này, thuận lợi cho cơ quan, tổ chức. 

B- Kiến nghị thực thi: 
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 
của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009. 

2. Bổ sung, sửa đổi mẫu CD9 ban hành kèm theo Quyết định số 
998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ Công an về ban hành các 
biều mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

35. Nhóm thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu 
dấu, gồm:  

- Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Cục 
Cảnh sát quản lý hành về trật tự xã hội. 
- Thủ tục khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại 
Công an cấp tỉnh  (B-BCA-002465-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 
1. Về số lượng hồ sơ: 

  Quy định cụ thể khi cơ quan, tổ chức có nhu cầu đề nghị làm con dấu mới và 
cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thì nộp cho cơ quan Công an có 
thẩm quyền 01 bộ hồ sơ theo quy định. 
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 Lý do: Các văn bản hiện hành chưa quy định số lượng hồ sơ nộp cho cơ 
quan Công an khi có nhu cầu làm con dấu mới và được cấp giấy chứng nhận 
đã đăng ký mẫu. 

2. Kiến nghị khác: 

 a) Đề nghị sửa tên thủ tục này, như sau: Giải quyết thủ tục làm con dấu mới 
và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh. 

 b) Đề nghị bổ sung thủ tục: Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy 
chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật 
tự xã hội. 

Lý do: Cơ quan Cảnh sát QLHC không thực hiện việc khắc con dấu mà chỉ 
giải quyết thủ tục làm con dấu; 

Thủ tục “Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng 
ký mẫu dấu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội” được quy 
định trong văn bản quy phạm pháp luật nhưng chưa được thống kê trong bộ 
TTHC của Bộ Công an. 
B- Kiến nghị thực thi: 
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Thông tư liên tịch số 07/2010/TT-BCA 
ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 
01/4/2009 của Chính phủ. 

36. Nhóm thủ tục đổi, khắc lại con dấu, gồm: 

-  Thủ tục Đổi, khắc lại con dấu  tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội  
-  Thủ tục Đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh  (B-BCA-002469-
TT)     
A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về số lượng hồ sơ: 

- Quy định cơ quan, tổ chức có nhu cầu đổi hoặc làm lại con dấu và Giấy 
chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thì nộp cho cơ quan Công an có thẩm quyền 
01 bộ hồ sơ. 

Lý do: Các văn bản hiện hành chưa quy định số lượng hồ sơ nộp cho cơ quan 
Công an khi có nhu cầu đổi hoặc làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã 
đăng ký mẫu. 

2. Kiến nghị khác: 

 a) Đề nghị tách thủ tục này thành hai  thủ tục và đặt lại tên các thủ tục như 
sau:  

  - Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu 
dấu tại Công an tỉnh. 
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  - Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 
tại Công an cấp tỉnh. 

b) Đề nghị thống kê, rà soát bổ sung thủ tục: 

  - Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu 
dấu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 

  - Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu 
dấu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Lý do: Các thủ tục trên được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật 
nhưng chưa được thống kê và công bố  trong danh mục TTHC của Bộ công 
an 

B- Kiến nghị thực thi: 
Sửa đổi, bổ sung các Điều 4 của Thông tư liên tịch số 07/2010/TT-BCA ngày 
05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 
định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã 
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 
01/4/2009.                                                                        
37. Nhóm thủ tục cấp giấy xác nhân đủ điều kiện về an ninh, trật tự để 
làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, gồm: 

- Thủ tục cấp giấy xác nhân đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã  hội; 

- Thủ tục cấp giấy xác nhân đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
002390-TT); 

- Thủ tục cấp giấy xác nhân đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm 
ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại  Công an cấp huyện. 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

 Thủ tục này đã được thay thế bằng thủ tục khác. Hiện nay Bộ Công an chưa 
có văn bản hướng dẫn, chưa có hệ thống biểu mẫu để tổ chức thực hiện.  
 Lý do: Ngày 03/9/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-
CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 
của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện. 

B. Kiến nghị thực thi: 
Đề nghị Bộ Công an sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 
số 72/2009/NĐ-CP và ban hành kèm theo hệ thống biểu mẫu để thực hiện. 
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38. Nhóm thủ tục cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện 
về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, gồm: 

- Thủ tục cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an 
ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp 
tỉnh  B-BCA-052046-TT; 

- Thủ tục cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an 
ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp 
huyện; 

- Thủ tục cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an 
ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp 
xã. 

A. Nội dung đơn giản hoá: 
Thủ tục này đã bị bãi bỏ bằng các quy định của văn bản quy phạm pháp luật 
đã có hiệu lực (Nghị định 72/2009) 
Lý do:  Ngày 03/9/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-
CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 
của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, 
nghề kinh doanh có điều kiện.  

39. Thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an tỉnh (B-BCA-
002396-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

Đề nghị bãi bỏ thủ tục “Cấp mới Chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh”. 

Lý do: Theo quy định tại điểm a khoản 5 phần II, điểm c khoản 4 phần III 
Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an, công 
dân đăng ký thường trú tại địa phương nào thì do Công an cấp huyện nơi đó 
làm thủ tục cấp CMND. Công an cấp tỉnh không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp 
CMND.  

B. Kiến nghị: 

- Bãi bỏ thủ tục này trên cơ sở quốc gia về thủ tục hành chinh. Việc cấp mới 
Chứng minh nhân dân thực hiện theo thủ tục “Cấp mới Chứng minh nhân dân 
tại Công an cấp huyện”. 

40. Thủ tục cấp mới chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện (B-
BCA-002336-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về mẫu Tờ khai cấp CMND (mẫu CM4): Sửa đổi mẫu tờ khai cấp CMND 
(mẫu CM4). Cụ thể: 
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- Thiết kế lại tờ khai cấp CMND (mẫu CM4), chia thành 2 phần: phần tự khai 
của người dân (từ mục 1 đến mục 17) và phần kiểm tra của cơ quan cấp 
CMND (mục 18, 19). 

- Bổ sung vào tên biểu mẫu các ô: 

 “Cấp mới:      Cấp đổi:          Cấp lại:   ”  

sau cụm từ ‘Tờ khai”, trên dòng chữ “chứng minh nhân dân” 

- Thay "Nguyên quán" bằng "Quê quán” theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 
1, Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về 
chứng minh nhân dân. 

- Bỏ mục 13: Trình độ học vấn; mục 16: Họ tên vợ/chồng 

- Bổ sung mục: Lý do đề nghị (nếu cấp đổi, cấp lại CMND). 

- Tăng khoảng cách dòng lên 1,5 lines hoặc exactly 18pt. 

 Lý do: 

- Mẫu Tờ khai có một số nội dung thông tin không rõ ràng, không cần thiết. 

- Bổ sung thêm nội dung và lý do đề nghị cấp CMND để sử dụng thay thế 
mẫu Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3). 

2. Thời gian giải quyết: 

 - Rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp mới chứng minh nhân dân. Cụ thể 
như sau:  

+ Tại thành phố, thị xã: Không quá 05 ngày làm việc; 

+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày 
làm việc; 

+ Tại các khu vực còn lại: Không quá 10 ngày làm việc. 
Lý do: Hiện văn bản quy định thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc (đối với 
thành phố, thị xã) và 30 ngày (đối với địa bàn khác) là quá dài, gây khó khăn, 
phiền hà cho nhân dân. Trong khi cơ quan Công an đã được trang bị, sử dụng 
nhiều trang thiết bị công nghệ có thể rút ngắn thời gian giải quyết cấp CMND 
để phục vụ nhân dân tốt hơn. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Ban hành Thông tư của Bộ Công an thay thế Quyết định số 998/2001/QĐ-
BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để 
sử dụng trong công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý 
con dấu.  

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của 
Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an. 
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41. Thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an tỉnh (B-BCA-
002408-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

Đề nghị bãi bỏ thủ tục “Cấp đổi Chứng minh nhân dân tại Công an cấp 
tỉnh”. 

Lý do: Theo quy định tại điểm a khoản 5 phần II, điểm c khoản 4 phần III 
Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an, công 
dân đăng ký thường trú tại địa phương nào thì do Công an cấp huyện nơi đó 
làm thủ tục cấp CMND. Công an cấp tỉnh không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp 
CMND.  

B. Kiến nghị thực thi:  

Việc cấp đổi Chứng minh nhân dân thực hiện theo thủ tục “Cấp đổi 
Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện”. 

42. Thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện (B-
BCA-002371-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về thành phần hồ sơ. 

Đề nghị bỏ Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3), chỉ cần Tờ khai CMND 
(mẫu CM4). 

Lý do: Thành phần hồ sơ cấp đổi CMND gồm Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu 
CM3) và Tờ khai CMND (mẫu CM4) là không cần thiết vì hai loại giấy này 
có nội dung tương tự, trùng lặp. 

2. Về mẫu đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3): Đề nghị bãi bỏ mẫu CM3. 

Lý do: Thành phần hồ sơ cấp đổi, cấp lại CMND gồm đơn đề nghị cấp 
CMND (mẫu CM3) và Tờ khai CMND (mẫu CM4). Nhưng phần lớn các nội 
dung, thông tin trong mẫu CM3 trùng lặp với mẫu CM4. 

3. Thời gian giải quyết: 

 - Rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp đổi chứng minh nhân dân.Cụ thể như 
sau:  

+ Tại thành phố, thị xã: Không quá 05 ngày làm việc; 

+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày 
làm việc; 

+ Tại các khu vực còn lại: Không quá 10 ngày làm việc. 

Lý do: Hiện văn bản quy định thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc (đối với 
thành phố, thị xã) và 30 ngày (đối với địa bàn khác) là quá dài, gây khó khăn, 
phiền hà cho nhân dân. Trong khi cơ quan Công an đã được trang bị, sử dụng 
nhiều trang thiết bị công nghệ có thể rút ngắn thời gian giải quyết cấp CMND 
để phục vụ nhân dân tốt hơn 
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B-Kiến nghị thực thi: 

1. Bỏ gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; 

2. Bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa 
đổi Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ;  

3. Bỏ gạch đầu dòng thứ nhất của điểm c khoản 2 phần II Thông tư số 
04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999 của Bộ Công an. 

4. Ban hành Thông tư của Bộ Công an thay thế Quyết định số 998/2001/QĐ-
BCA ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để 
sử dụng trong công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân và đăng ký, quản lý 
con dấu. 

5. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của 
Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an. 

43. Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an tỉnh (B-BCA-
002418-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

Đề nghị bãi bỏ thủ tục “Cấp lại Chứng minh nhân dân tại Công an cấp tỉnh”. 

Lý do: Theo quy định tại điểm a khoản 5 phần II, điểm c khoản 4 phần III 
Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 29/4/1999 của Bộ Công an, công 
dân đăng ký thường trú tại địa phương nào thì do Công an cấp huyện nơi đó 
làm thủ tục cấp CMND. Công an cấp tỉnh không trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp 
CMND.  

B. Kiến nghị:  

Việc cấp lại Chứng minh nhân dân thực hiện theo thủ tục “Cấp lại Chứng 
minh nhân dân tại Công an cấp huyện”. 

44. Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện (B-
BCA-002368-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Đơn giản thành phần hồ sơ 

Đề nghị bỏ Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3), chỉ cần Tờ khai CMND 
(mẫu CM4) là đủ. 

Lý do:  Thành phần hồ sơ cấp lại CMND gồm Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu 
CM3) và Tờ khai CMND (mẫu CM4) là không cần thiết vì hai loại giấy này 
có nội dung tương tự, trùng lặp. 

2. Thời gian giải quyết: Rút ngắn thời gian giải quyết việc cấp lại chứng minh 
nhân dân, cụ thể như sau:  

+ Tại thành phố, thị xã: Không quá 05 ngày làm việc; 
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+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo: Không quá 20 ngày 
làm việc; 

+ Tại các khu vực còn lại: Không quá 10 ngày làm việc. 

Lý do: Để cơ quan Công an có thời gian kiểm tra, xác minh việc mất CMND.  

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Bỏ gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân; 

2. Bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa 
đổi Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ;  

3. Bỏ gạch đầu dòng thứ nhất của điểm c khoản 2 phần II Thông tư số 
04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999 của Bộ Công an. 

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của 
Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an. 

5. Nhóm thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, gồm: 

- Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (B-BCA-097280-
TT); 

- Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-096452-TT); 

- Thủ tục cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ tại Công an cấp huyện (B-BCA-096139-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Thành phần hồ sơ. 

Bỏ đơn hoặc công văn đề nghị cấp đổi đăng ký, biển số xe quy định tại tại 
khoản 1.2 mục C phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA của Bộ Công an.  

 Lý do: Do đơn hoặc công văn đề nghị đổi lại đăng ký, biển số chỉ để trình 
bày lý do xin cấp đổi. Do đó có thể bổ sung nội dung trình bày lý do đề nghị 
cấp đổi vào mẫu Giấy khai đăng ký xe.  

2. Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

- Có thể rút ngắn thời gian trả kết quả cấp đổi đăng ký xuống 2 ngày.  

- Riêng thời gian cấp đổi biển số nâng thời gian cấp đổi biển số lên 7 ngày.  

“1.2. Chủ xe đề nghị đổi đăng ký xe, biển số xe phải kê khai Giấy khai đăng 
ký xe (theo mẫu số 02) và nộp lại đăng ký hoặc biển số xe cũ và không bắt 
buộc phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe thay đổi màu sơn). Cơ quan đăng 
ký xe cấp đổi đăng ký, biển số xe (theo số cũ) trừ loại biển 3 số thì phải đổi 
sang biển 4 số.  



 

 

47 

 

Trường hợp cấp đổi đăng ký, thời hạn trả kết quả tối đa không quá 2 ngày; 
cấp đổi biển số xe, thời hạn không quá 7 ngày làm việc”. 

 Lý do: Do thời hạn cấp đổi biển số hiện nay là 3 ngày nhưng cơ quan đăng 
ký xe phải đặt sản xuất biển số tại nhà máy rồi vận chuyển về cơ quan đăng 
ký, trong khi toàn quốc chỉ có 7 cơ sở sản xuất biển số nên thực tế không thực 
hiện được, cần kéo dài thời hạn cấp đổi biển số để đảm bảo tính khả thi khi 
thực hiện. 

3. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Sửa đổi mẫu Giấy khai đăng ký, bổ sung mục trình bày lý do cấp đổi đăng 
ký, biển số xe. 

- Sử dụng song ngữ Việt – Anh. 

Lý do: 
- Do kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, bỏ đơn hoặc công văn đề nghị 
cấp đổi đăng ký, biển số xe nên cần bổ sung mục trình bày lý do cấp đổi vào 
giấy khai. 

- Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài làm thủ tục cấp đổi đăng 
ký xe nên cần bổ sung thêm Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Sửa khoản 1.2 mục C phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 
11/3/2009 của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các 
loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

2. Đề nghị ban hành  mẫu giấy khai đăng ký xe thay thế mẫu số 02 ban hành 
kèm theo Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 của Bộ Công 
an: sử dụng song ngữ Việt-Anh, bổ sung mục trình bày lý do cấp đổi đăng ký, 
biển số xe. 

46. Nhóm thủ tục Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, gồm: 

- Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt (B-BCA-097039-
TT); 

- Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-096578-TT); 

- Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ tại Công an cấp huyện (B-BCA-096263-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Đơn giản hóa thành phần hồ sơ. 

Bỏ đơn hoặc công văn đề nghị cấp lại đăng ký, biển số xe quy định tại tại 
khoản 2 mục C phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA của Bộ Công an.  
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Lý do: Do đơn hoặc công văn đề nghị cấp lại đăng ký, biển số chỉ để trình 
bày lý do xin cấp lại. Do đó có thể bổ sung nội dung trình bày lý do đề nghị 
cấp lại vào mẫu Giấy khai đăng ký xe.  

2. Về thời hạn giải quyết: 

- Có thể rút ngắn thời gian trả kết quả cấp lại đăng ký xuống 2 ngày.  

- Riêng thời gian cấp lại biển số nâng thời gian cấp đổi biển số lên 7 ngày.  

Lý do: Do thời hạn cấp lại biển số hiện nay là 3 ngày nhưng cơ quan đăng ký 
xe phải đặt sản xuất biển số tại nhà máy rồi vận chuyển về cơ quan đăng ký, 
trong khi toàn quốc chỉ có 7 cơ sở sản xuất biển số nên thực tế không thực 
hiện được, cần kéo dài thời hạn cấp lại biển số để đảm bảo tính khả thi khi 
thực hiện. 

3. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Sửa đổi  mẫu Giấy khai đăng ký, bổ sung mục trình bày lý do cấp lại đăng 
ký, biển số xe. 

- Sử dụng song ngữ Việt – Anh. 

Lý do: - Do kiến nghị đon giản hóa thành phần hồ sơ, bỏ đơn hoặc công văn 
đề nghị cấp lại đăng ký, biển số xe nên cần bổ sung mục trình bày lý do cấp 
lại vào giấy khai. 

            - Do nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam 
cũng phải làm thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe. Nên Giấy khai cần bổ sung 
thêm Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Sửa khoản 2 mục C phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 
11/3/2009 của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các 
loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

2. Sửa đổi mẫu số 02 “Giấy khai đăng ký xe” ban hành kèm theo Thông tư số 
06/2009/TT-BCA của Bộ Công an, bổ sung mục trình bày lý do cấp lại đăng 
ký, biển số xe và cam kết chịu trách nhiệm nếu khai báo gian dối để cấp lại 
đăng ký, biển số xe; sử dụng song ngữ Việt-Anh. 

47. Thủ tục Đăng ký, sang tên, di chuyển phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ tại Cục Cảnh  sát giao thông đường bộ- đường sắt (B-BCA-
097065-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về tên thủ tục: Sửa lại tên thủ tục là: “Đăng ký sang tên phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt”  

 Lý do: Theo quy định tại mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) 
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số 
các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” thì chỉ có thủ tục đăng ký 
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sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sang tên, di 
chuyển xe ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Toàn bộ nội dung của thủ tục hành chính này chỉ là đăng ký sang tên xe tại 
Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt.  

2. Về thời hạn giải quyết. 

Rút ngắn thời gian trả kết quả xuống còn 2 ngày. 

Lý do: Do số lượng xe làm thủ tục đăng ký tại Cục Cảnh sát giao thông 
đường bộ- đường sắt không nhiều. 

B. Kiến nghị thực thi: 

 Sửa khoản 3.1 phần I Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 
của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ” . 

48. Thủ tục Đăng ký, sang tên, di chuyển xe trong phạm vi tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-096968-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về tên thủ tục: Sửa lại tên thủ tục là: “Đăng ký sang tên phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 
Công an cấp tỉnh”  

 Lý do: Theo quy định tại mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) 
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số 
các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” thì chỉ có thủ tục đăng ký 
sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sang tên, di 
chuyển xe ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Toàn bộ nội dung của thủ tục hành chính này chỉ là đăng ký sang tên xe trong 
cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh. 

2. Về thời hạn giải quyết. 

Giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc. 

 Lý do: Vì hiện nay công tác đăng ký xe đã phân cấp cho CA các quận, huyện 
nên số lượng xe đăng ký tại Công an cấp tỉnh đã giảm. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Sửa khoản 3.1 phần I Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 
của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

49. Thủ tục Đăng ký, sang tên, di chuyển xe (đối với xe môtô, xe gắn máy, 
xe máy điện) trong phạm vi tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương tại 
Công an cấp huyện (B-BCA-138040-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về tên thủ tục  
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Đề nghị tách thủ tục “Đăng ký, sang tên, di chuyển xe (đối với xe môtô, xe 
gắn máy, xe máy điện) trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
tại Công an cấp huyện” thành hai thủ tục là: 

+ “ Đăng ký sang tên xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện trong cùng quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại Công an cấp huyện” (số hồ sơ: B-
BCA-138040-TT). 

+ “ Sang tên, di chuyển xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện đi huyện khác tại 
Công an cấp huyện” (số hồ sơ: B-BCA-138126-TT). 

Lý do:  
- Theo quy định tại mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 
11/3/2009 của Bộ Công an thì không có thủ tục “đăng ký, sang tên, di chuyển 
xe” mà chỉ có hai thủ tục “đăng ký sang tên xe trong cùng địa phương” và 
“sang tên, di chuyển xe đi địa phương khác”.  

- Trường hợp xe môtô, xe gắn máy, xe máy điện chuyển nhượng trong phạm 
vi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải làm thủ tục đăng ký sang tên 
tại Công an cấp huyện. Trường hợp xe chuyển nhượng đi huyện khác (cùng 
tỉnh hoặc khác tỉnh) thì phải làm thủ tục sang tên, di chuyển rút hồ sơ gốc từ 
Công an huyện đang quản lý hồ sơ xe về Công an huyện, nơi mình cư trú để 
đăng ký xe.  
2. Về thời hạn giải quyết 

Giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc. 

 Lý do: Vì hiện nay công tác đăng ký xe đã phân cấp cho CA các quận, huyện 
nên số lượng xe đăng ký không nhiều. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Sửa đổi khoản 1 mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 
11/3/2009 của Bộ Công an. 

2. Sửa đổi khoản 3 phần II Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 của 
Bộ Công an. 

3. Sửa khoản 3.1 phần I Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 
của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

50. Thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe đến tỉnh khác tại Công an 
cấp tỉnh (B-BCA-096484-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về tên thủ tục:  

Đề nghị sửa lại tên thủ tục là: “Sang tên, di chuyển phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ đi tỉnh khác tại Công an cấp tỉnh”  

Lý do: Theo quy định tại mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) 
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số 
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các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” thì chỉ có thủ tục đăng ký 
sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sang tên, di 
chuyển xe ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Toàn bộ nội dung của thủ tục hành chính này là sang tên, di chuyển xe đến 
tỉnh khác tại Công an cấp tỉnh.  

2. Về thời hạn giải quyết. 

Giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc. 

Lý do: Vì hiện nay công tác đăng ký xe đã phân cấp cho CA các quận, huyện 
nên số lượng xe đăng ký tại Công an cấp tỉnh đã giảm. 

3. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thiết kế lại mẫu giấy khai sang tên, di chuyển, bỏ việc dán bản cà số máy, 
số khung. 

- Sử dụng song ngữ Việt –Anh. 

Lý do:  
- Giấy khai sang tên, di chuyển quy định vị trí dán bản cà số máy, số khung. 
Nhưng theo quy định, xe chuyển đi không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký 
xe để kiểm tra. Do vậy, cán bộ đăng ký xe sẽ không cà số máy, số khung mà 
người dân sẽ phải tự cà số để dán vào giấy khai, gây phiền hà, tốn kém cho 
người dân. Khi chuyển đến nơi đăng ký xe mới, cán bộ đăng ký xe sẽ kiểm tra 
và cà số nên việc dán bản cà số khi chuyển đi là không cần thiết. 

- Do nhiều cơ quan, tổ chức. cá nhân người nước ngoài làm thủ tục sang tên, 
di chuyển. Nên Giấy khai cần bổ sung thêm Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến 
nhất trên thế giới. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Sửa khoản 3.1 phần I Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 
của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

2. Sửa mẫu số 03 “Giấy khai sang tên, di chuyển” ban hành kèm theo Thông 
tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 của Bộ Công an: bỏ vị trí dán 
bản cà số máy, số khung; sử dụng song ngữ Việt – Anh. 

51. Thủ tục Đăng ký, sang tên, di chuyển xe (đối với xe môtô, xe gắn máy, 
xe máy điện) đến tỉnh khác tại Công an cấp huyện (B-BCA-138126-TT) 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về tên thủ tục  

Đề nghị sửa lại tên thủ tục là: “Sang tên, di chuyển xe môtô, xe gắn máy, xe 
máy điện đi huyện khác tại Công an cấp huyện”.  

Thủ tục này áp dụng cho cả trường hợp sang tên, di chuyển đi các huyện 
trong cùng tỉnh và sang tên, di chuyển đi các huyện của tỉnh khác. 
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 Lý do: Theo quy định tại mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) 
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an thì không có thủ tục “đăng ký, sang tên, di 
chuyển xe” mà chỉ có thủ tục “đăng ký sang tên xe trong cùng địa phương” và 
“sang tên, di chuyển xe đi địa phương khác”.  

Trường hợp xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện chuyển nhượng đi các huyện 
trong cùng tỉnh và sang tên, di chuyển đi các huyện của tỉnh khác đều phải 
làm thủ tục sang tên, di chuyển rút hồ sơ từ Công an huyện đang quản lý hồ 
sơ để đến Công an huyện, nơi chủ xe cư trú để đăng ký xe. 

2. Về thời hạn giải quyết. 

Giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc. 

 Lý do: Vì hiện nay công tác đăng ký xe đã phân cấp cho CA các quận, huyện 
nên số lượng xe đăng ký đã giảm. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Bổ sung khoản 2 mục B phần II Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 
11/3/2009 như sau:  

2. Bổ sung khoản 4 phần II Thông tư số 31/2009/TT-BCA ngày 25/5/2009 
của Bộ Công an. 

3. Sửa khoản 3.1 phần I Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 
của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

52. Nhóm thủ tục Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ, gồm: 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt (B-
BCA-097232-TT); 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-096565-TT); 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký phương tiện giao thông 
cơ giới đường bộ tại Công an cấp huyện (B-BCA-096325-TT). 

A. Nội dung đơn giản hoá: 

1. Về thời hạn giải quyết. 

Giảm thời gian giải quyết từ 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc. 

 Lý do: Do số lượng xe đăng ký tại Cục CSGT ĐB-ĐS không nhiều. Ở địa 
phương, công tác đăng ký xe đã phân cấp cho CA các quận, huyện nên số 
lượng xe đăng ký đã giảm. 

2. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thiết kế lại mẫu giấy khai thu hồi đăng ký, biển số sử dụng song ngữ Việt –
Anh. 
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Lý do: Do nhiều cơ quan, tổ chức. cá nhân người nước ngoài làm thủ tục thu 
hồi đăng ký, biển số. Nên Giấy khai cần bổ sung thêm Tiếng Anh là ngôn ngữ 
phổ biến nhất trên thế giới. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Sửa khoản 3.1 phần I Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 
của Bộ Công an “Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương 
tiện giao thông cơ giới đường bộ”. 

2. Sửa mẫu số 07 “Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe” ban hành kèm theo 
Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) ngày 11/3/2009 của Bộ Công an: sử 
dụng song ngữ Việt – Anh. 

53. Nhóm thủ tục Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ, gồm: 

- Thủ tục đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 
Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt (B-BCA-097318-TT); 

- Thủ tục đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 
Công an cấp tỉnh (B-BCA-096505-TT). 

Kiến nghị giữ nguyên thủ tục hành chính. 

54. Nhóm thủ tục Đóng lại số khung, số máy phương tiện giao thông cơ 
giới đường bộ, gồm: 

- Thủ tục Đóng lại số khung, số máy phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-096986-TT); 

- Thủ tục Đóng lại số khung, số máy phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ tại Công an cấp huyện (B-BCA-096357-TT) 

Bãi bỏ thủ tục này vì đây là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an, chủ xe 
không phải thực hiện một công việc gì. 

55. Thủ tục cấp giấy phép cho xe ô tô vào đường cấm tại Công an cấp 
tỉnh (B-BCA-096707-TT) 

- Kiến nghị bãi bỏ thủ tục này vì việc cấp giấy phép vào đường cấm là một 
hoạt động của công tác tổ chức giao thông. Nhưng theo quy định của Khoản 1 
Điều 37 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, công tác tổ chức giao thông 
thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Kiến nghị thực thi: Đề nghị Bộ Công an bãi bỏ khoản 4 phần II Thông tư số 
02/1999/TT-BCA ngày 10/2/1999 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Chính phủ về bảo đảm TTATGT. 

56. Nhóm thủ tục Đăng ký, thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an 
cấp huyện, gồm:  

- Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (B-BCA-002338-TT)  

- Thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (B-
BCA-002370-TT) 
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A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Lý do: Vì việc đăng ký hộ khẩu thường trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú 
mặc dù có nhiều trường hợp giấy tờ phức tạp, cần phải xác minh hoặc chờ kết 
quả giải quyết của cơ quan khác nhưng trong thời gian 10 ngày là đủ để cán 
bộ đăng ký hộ khẩu thực hiện hết các nghiệp vụ chuyên môn để trả kết quả 
cho người dân, tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người đi thực hiện 
thủ tục, hạn chế trường hợp tồn đọng, ách tắc hồ sơ. 

2. Mẫu tờ khai: 

a. Bản khai nhân khẩu: 

* Thiết kế lại mẫu Bản khai nhân khẩu:  

+ Ghép mục 9, 10 thành 1 mục: CMND hoặc hộ chiếu số: … 

+ Bỏ yêu cầu cung cấp thông tin ở mục 14. Trình độ học vấn 

+ Sửa lại thông tin mục 17: Trình độ ngoại ngữ: Tiếng: …. Chứng chỉ:...  

+ Thể thức văn bản: Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản  

b. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Thiết kế lại mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

+ Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

+ Thể thức văn bản: Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản  

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp chưa rõ ràng 

3. Nội dung khác: 

Quy định cụ thể diện tích cư trú tối thiểu cho một nhân khẩu trong hộ gia đình 

là 5m2. 

Lý do: Người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vì các lý do khác nhau đã xác 
nhận đồng ý cho rất nhiều cá nhân nhập hộ khẩu vào địa chỉ nhà mình, dù 
những người được xác nhận thực tế không cư trú tại đó, thậm chí diện tích 
căn hộ tại địa chỉ đó không thể đảm bảo cho tất cả những người có tên trong 
sổ hộ khẩu có thể cư trú. 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

- Sửa đổi thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 
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107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 

 (Nội dung kiến nghị này đã được quy định tại Nghị định số 56/2010/NĐ-CP 
ngày 24/5/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú) 

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú: Sửa đổi nội dung mẫu HK01: Bản khai nhân khẩu, sửa đổi nội dung 
mẫu HK02: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

+ Sửa Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú “Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ....” 

57. Nhóm thủ tục: Đăng ký, thay đổi nơi đăng ký thường trú tại công an 
cấp xã, gồm: 

- Thủ tục đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (B-BCA-002259-TT);  

- Thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (B-BCA-
002250-TT). 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Lý do: Vì việc đăng ký hộ khẩu thường trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú 
mặc dù có nhiều trường hợp giấy tờ phức tạp, cần phải xác minh hoặc chờ kết 
quả giải quyết của cơ quan khác nhưng trong thời gian 7 ngày là đủ để cán bộ 
đăng ký hộ khẩu thực hiện hết các nghiệp vụ chuyên môn để trả kết quả cho 
người dân. Bên cạnh đó, trình độ và điều kiện làm việc ở cơ quan công an cấp 
xã đã được nâng cao để đáp ứng được yêu cầu công việc. 

2. Mẫu tờ khai: 

a. Bản khai nhân khẩu: 

* Thiết kế lại mẫu Bản khai nhân khẩu:  

+ Ghép mục 9, 10 thành 1 mục: CMND hoặc hộ chiếu số: … 

+ Bỏ yêu cầu cung cấp thông tin ở mục 14. Trình độ học vấn 

+ Sửa lại thông tin mục 17: Trình độ ngoại ngữ: Tiếng: …. Chứng chỉ:…. 

+ Thể thức văn bản: Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản  

b. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Thiết kế lại mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 
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+ Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

+ Thể thức văn bản: Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản 

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp chưa rõ ràng 

3. Nội dung khác: 

Quy định cụ thể diện tích cư trú tối thiểu cho một nhân khẩu trong hộ gia đình 

là 5m2. 

Lý do: Người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vì các lý do khác nhau đã xác 
nhận đồng ý cho rất nhiều cá nhân nhập hộ khẩu vào địa chỉ nhà mình, dù 
những người được xác nhận thực tế không cư trú tại đó, thậm chí diện tích 
căn hộ tại địa chỉ đó không thể đảm bảo cho tất cả những người có tên trong 
sổ hộ khẩu có thể cư trú; 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

- Sửa đổi thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 
107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 

 (Nội dung kiến nghị này đã được quy định tại Nghị định số 56/2010/NĐ-CP 
ngày 24/5/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú). 

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú như sau: 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

+ Sửa Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú “Thời hạn cấp sổ hộ khẩu đối với cơ 
quan công an cấp xã là 07 ngày làm việc” 

58. Thủ tục tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện (B-BCA-002358-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung: 

1. Mẫu tờ khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Sửa đổi nội dung mẫu HK02: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ban 
hành kèm theo Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng 
ký, quản lý cư trú như sau: 

� Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 
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� Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể 
thức và kỹ thuật trình bày văn bản  

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp rõ ràng và chính xác hơn 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý 
cư trú như sau. 

59. Thủ tục tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (B-BCA-002276-TT). 

1. Thời hạn giải quyết: 

Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lý do: Việc tách sổ hộ khẩu giấy tờ hồ sơ đơn giản, không cần xác minh, chờ 
kết quả giải quyết của cơ quan khác nên trong thời gian 03 ngày là đủ để trả 
kết quả cho người dân, tạo nhiều thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người đi 
thực hiện thủ tục, hạn chế trường hợp tồn đọng, ách tắc hồ sơ. Đồng thời trình 
độ và điều kiện làm việc ở cơ quan công an cấp xã đã được nâng cao để đáp 
ứng được yêu cầu công việc. 

2. Mẫu tờ khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Sửa đổi nội dung mẫu HK02: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ban 
hành kèm theo Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng 
ký, quản lý cư trú như sau: 

� Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

� Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể 
thức và kỹ thuật trình bày văn bản  

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp rõ ràng và chính xác hơn 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý 
cư trú. 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an 

Sửa Khoản 3 Điều 27 Luật Cư trú “Đối với cơ quan công an cấp xã, thời hạn 
giải quyết việc tách sổ hộ khẩu là ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ....” 
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60. Nhóm thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu tại công an cấp huyện, gồm: 

- Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện (B-BCA-002366-TT); 

- Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện (B-BCA-002370-TT). 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Mẫu tờ khai 

Thiết kế mẫu Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu (Sử dụng chung cho 
trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu) 

2. Nội dung khác: 

+ Sửa cụm từ “Thủ tục” trong câu “Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:” 
thành “Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:..” 

+ Bỏ yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và thay bằng 
việc yêu cầu cung cấp “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu” (Sử dụng 
chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu) 

Lý do:  
+ Quy định tại điểm b, khoản 5, mục II Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 
01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng cụm từ “Thủ tục” trong câu 
“Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:” sau đó liệt kê các giấy tờ cần cung 
cấp là không hợp lý, mà phải sửa lại thành “Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao 
gồm:…”. Vì đây là danh mục giấy tờ phải nộp khi thực hiện thủ tục này chứ 
không phải là quy trình, thủ tục thực hiện. 

+ Yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu trong hồ sơ nộp 
xin cấp lại sổ hộ khẩu theo quy định tại Luật Cư trú ngày 29/11/2006, Thông 
tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an là không 
hợp lý.  

Bởi vì đây là trường hợp sổ hộ khẩu bị mất hoặc bị hỏng phải cấp lại, cấp đổi 
chứ không phải trường hợp có thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu, nhân khẩu 
nên không thể sử dụng Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được mà phải 
sử dụng biểu mẫu khác là “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu (Sử 
dụng chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu) 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú. 

61. Nhóm thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu, gồm:  

- Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (B-BCA-0022876-TT); 

- Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (B-BCA-002319-TT). 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 
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1. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Lý do: Vì giấy tờ hồ sơ trong thủ tục đổi sổ hộ khẩu đơn giản, không nhiều 
giấy tờ và không phức tạp, cơ quan Công an đã có hồ sơ gốc và có sổ hộ khẩu 
gốc nên không cần xác minh nên có thể trình ký ngay và trả kết quản cho 
người dân 

2. Mẫu tờ khai 

Thiết kế mẫu Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu (Sử dụng chung cho 
trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu) 

3. Nội dung khác: 

+ Sửa cụm từ “Thủ tục” trong câu “Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:” 
thành “Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:..” 

+ Bỏ yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và thay bằng 
việc yêu cầu cung cấp “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu” (Sử dụng 
chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu) 

Lý do:  
+ Quy định tại điểm b, khoản 5, mục II Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 
01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng cụm từ “Thủ tục” trong câu 
“Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:” sau đó liệt kê các giấy tờ cần cung 
cấp là không hợp lý, mà phải sửa lại thành “Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao 
gồm:…”. Vì đây là danh mục giấy tờ phải nộp khi thực hiện thủ tục này chứ 
không phải là quy trình, thủ tục thực hiện. 

+ Yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu trong hồ sơ nộp 
xin cấp lại sổ hộ khẩu theo quy định tại Luật Cư trú ngày 29/11/2006, Thông 
tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an là không 
hợp lý.  

Bởi vì đây là trường hợp sổ hộ khẩu bị mất hoặc bị hỏng phải cấp lại, cấp đổi 
chứ không phải trường hợp có thay đổi nội dung trong sổ hộ khẩu, nhân khẩu 
nên không thể sử dụng Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được mà phải 
sử dụng biểu mẫu khác là “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu (Sử 
dụng chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ hộ khẩu) 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú. 

62. Nhóm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, gồm: 

- Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp 
huyện (B-BCA-002372-TT); 

- Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã 
(B-BCA-002306-TT). 
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A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Mẫu tờ khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Thiết kế lại mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

+ Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

+ Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TT-
BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản  

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp rõ ràng và chính xác hơn 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú. 

63. Nhóm thủ tục xoá đăng ký thường trú, gồm: 

- Thủ tục xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (B-BCA-
002378-TT) 

- Thủ tục xoá đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (B-BCA-002295-
TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Bãi bỏ thủ tục: 

Đề nghị bãi bỏ thủ tục này 

Lý do: Thủ tục hành chính này trên thực tế thực hiện không đạt được mục 
tiêu đặt ra, bởi vì các trường hợp xóa đăng ký thường trú đều là các trường 
hợp đương nhiên xóa hoặc là những trường hợp đã có hộ khẩu tại nơi khác 
nên rất hiếm có trường hợp người dân đi thực hiện thủ tục này tại cơ quan 
Công an. Thực tế, thông qua công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, cơ quan 
Công an địa bàn đã nắm được những trường hợp thuộc diện phải xóa đăng ký 
hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Vì vậy nên quy định việc xóa đăng ký hộ khẩu 
thường trú là hoạt động nghiệp vụ và là trách nhiệm của cơ quan Công an có 
thẩm quyền.  

Như thế sẽ tăng cường trách nhiệm cũng như nâng cao hiệu quả thực tiễn của 
công tác quản lý nhà nước và phục vụ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Công 
an trong công tác này.  

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

Bãi bỏ thủ tục Xóa đăng ký thường trú quy định tại Điểm 6, mục II Thông tư 
số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn 
chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 
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25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Cư trú. 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an 

Bãi bỏ thủ tục Xóa đăng ký thường trú quy định tại Điều 22 Luật Cư trú 

64. Nhóm thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú, gồm: 

- Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp 
huyện (B-BCA-138128-TT) 

- Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp 
xã (B-BCA-002308-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Bãi bỏ thủ tục: 

Đề nghị bãi bỏ thủ tục này 

Lý do: Thủ tục hành chính này trên thực tế chưa phù hợp, khó khăn cho công 
dân khi thực hiện. Bởi vì việc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú chỉ 
có mục đích để phục vụ việc xét đăng ký thường trú cho trường hợp công dân 
trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương nay trở về sinh sống tại chỗ ở 
hợp pháp của mình và những trường hợp trước đây bị xóa đăng ký thường trú 
do không cư trú tại địa phương từ sáu tháng trở lên nay trở về xin xác nhận để 
phục vụ cho việc đăng ký thường trú mới. Đồng thời Luật Cư trú hiện hành 
cũng không đề cập đến thủ tục này, do đó nên quy định việc xác định công 
dân trước đây đã đăng ký hộ khẩu trường trú tại địa phương để có căn cứ giải 
quyết đăng ký hộ khẩu thường trú trở lại cho công dân là công tác nghiệp vụ 
của cơ quan Công an chứ không phải là thủ tục hành chính. 

B. Kiến nghị thực thi: 

Bãi bỏ thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú quy 
định tại Điểm 8, mục II Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của 
Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và 
Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 

65. Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện (B-BCA-
002374-TT). 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Mẫu tờ khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Thiết kế lại mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

+ Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

+ Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TT-
BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản 
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Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp rõ ràng và chính xác hơn 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú. 

66. Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã (B-BCA-002281-
TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 

Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lý do: Vì hồ sơ để thực hiện thủ tục không nhiều và đơn giản nên cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ có thể xem xét giải quyết hồ sơ ngay trong ngày 

2. Mẫu tờ khai Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

Thiết kế lại mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

+ Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

+ Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TT-
BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản 

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp rõ ràng và chính xác hơn 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

- Sửa Điểm c, khoản 3, mục II Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 
của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và 
Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an 

+ Sửa Khoản 5 Điều 28 Luật Cư trú “Trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công 
dân” 

67. Thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã (B-BCA-002310-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Mẫu tờ khai: 

a. Bản khai nhân khẩu: Thiết kế lại mẫu Bản khai nhân khẩu:  

+ Ghép mục 9, 10 thành 1 mục: CMND hoặc hộ chiếu số: … 
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+ Bỏ yêu cầu cung cấp thông tin ở mục 14. Trình độ học vấn 

+ Sửa lại thông tin mục 17: Trình độ ngoại ngữ: Tiếng: …. Chứng chỉ:... 

+ Thể thức văn bản: Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản  

b. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: Thiết kế lại mẫu Phiếu báo thay 
đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 

+ Ghi thêm phần hướng dẫn cách ghi nội dung thay đổi 

+ Thể thức văn bản: Sửa mẫu chữ, cỡ chữ theo quy định tại Thông tư liên tịch 
số 55/2005/TT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 về việc hướng dẫn về thể thức 
và kỹ thuật trình bày văn bản  

Lý do: Thông tin yêu cầu cung cấp chưa rõ ràng 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú. 

68. Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã (B-BCA-
002312-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Hình thức thông báo: Đề nghị bổ sung hình thức thông báo lưu trú mới là 
thông báo lưu trú qua mạng internet. 

Lý do: Hiện nay hệ thống công nghệ mạng internet đã khá phát triển, việc 
cung cấp dịch vụ cổng trực tuyến thông báo lưu trú cho các cơ sở kinh doanh 
lưu trú, người dân bên cạnh những hình thức thông báo lưu trú cũ sẽ tạo thuận 
lợi tối đa cho cơ sở kinh doanh lưu trú và công dân, đồng thời cũng tạo nhiều 
thuận lợi cho cơ quan quản lý cư trú cập nhật dữ liệu nhanh. Việc thông báo 
có thể thực hiện 24/24h, cập nhật và gửi dữ liệu nhanh, mọi lúc trong ngày. 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi Điểm c, khoản 1, mục IV Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 
01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 
Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 

69. Thủ tục khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã (B-BCA-002313-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Thành phần hồ sơ: 

+ Bỏ 2 từ “thì” trong quy định tại điểm c, khoản 2, mục IV Thông tư số 
06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an. 
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+ Bổ sung quy định những đối tượng thuộc khoản 1 Điều 32 Luật cư trú khi 
khai báo tạm vắng phải có văn bản đồng ý của cá nhân, cơ quan có thẩm 
quyền giám sát, quản lý người đó về thời hạn tạm vắng và nơi đến. 

Lý do:  
+ Về văn bản quy phạm: Quy định tại điểm c, khoản 2, mục IV Thông tư số 
06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng câu 
rườm rà, không đúng văn phong của văn bản pháp luật khi dùng 2 từ “thì” 
trong câu văn bản ngắn: “Người khai báo tạm vắng thuộc khoản 1 Điều 32 
Luật cư trú thì khi khai báo tạm vắng thì phải đồng thời báo cá nhân, cơ quan 
có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó” 

+ Tại điểm c, khoản 2, mục IV Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định người khai báo tạm vắng thuộc khoản 1 
Điều 32 Luật cư trú khi khai báo tạm vắng phải đồng thời báo cá nhân, cơ 
quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó là không chặt chẽ. Bởi những 
đối tượng thuộc trường hợp này là bị can, bị cáo đang tại ngoại, người bị kết 
án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc bị hoãn, tạm đình chỉ 
chấp hành hình phạt tù, …là những đối tượng bị hạn chế rời khỏi nơi cư trú, 
họ đang là những đối tượng chờ thực hiện nghĩa vụ khác vì thế khi họ muốn 
đi khỏi nơi cư trú của mình thì họ cần phải trình báo và được sự đồng ý bằng 
văn bản của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, quản lý người đó về 
thời hạn tạm vắng và nơi đối tượng đó sẽ đến lưu trú hoặc tạm trú, chứ không 
chỉ đơn giản là “báo” (được hiểu như đây chỉ là trường hợp thông báo cho cá 
nhân, cơ quan có thẩm quyền, giám sát quản lý họ biết và không phụ thuộc 
vào việc có được đồng ý hay không) 

2. Mẫu tờ khai:  

Sửa cách thức trình bày trong mẫu phiếu báo tạm vắng, Ví dụ: Tách mục 4. 
CMND hoặc Hộ chiếu số…. thành một dòng riêng để có đủ khoảng trống để 
người dân điền vào. 

Lý do: Để thuận lợi cho việc kê khai của người dân 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi điểm c, khoản 2, mục IV Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 
01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 
Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 

- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú. 

70. Thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã (B-
BCA-002315-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Quy định trách nhiệm: 
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Quy định các trường hợp phải thực hiện điều chỉnh những thay đổi trong sổ 
tạm trú, quy định trách nhiệm của công dân và cơ quan quản lý cư trú khi có 
sự thay đổi thông tin trong sổ tạm trú phải tích cực thực hiện việc điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ tạm trú. Bởi vì thực tế tâm lý người dân không coi 
trọng sổ tạm trú nên ít có trường hợp người dân thực hiện thủ tục điều chỉnh 
thay đổi trong sổ tạm trú. 

Lý do: Sổ tạm trú có giá trị xác nhận việc cư trú của cá nhân nhưng thực tế do 
tâm lý công dân ít quan tâm đến sổ tạm trú và coi nhẹ giá trị của sổ tạm trú, 
do vậy thực tế khi có các thay đổi trong sổ tạm trú thì công dân cũng ít đi thực 
hiện thủ tục điều chỉnh thay đổi nên cần phải quy định tăng cường trách 
nhiệm. 

2. Về phí, lệ phí :  

   Bỏ quy định thu lệ phí trong trường hợp điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm 
trú. Lý do: Mặc dù theo quy định của mức thu áp dụng hiện nay là thấp, 
nhưng việc quản lý tạm trú hiện nay rất phức tạp, cần phải tạo sự đồng thuận 
hơn nữa của người dân; những người tạm trú phần lớn là những người khó 
khăn, có thu nhập thấp. Vì vậy khi bỏ quy định về việc thu lệ phí trong trường 
hợp điều chỉnh thay đổi trong sổ tạm trú sẽ khuyến khích người dân khi có 
thay đổi trong sổ tạm trú của hộ mình sẽ đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện 
việc thay đổi, tránh tâm lý ngại, dẫn đến bỏ mặc không thực hiện làm khó 
khăn cho công tác quản lý của cơ quan Công an.  

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:  

- Sửa đổi Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 
107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú như sau: Quy định các trường hợp 
công dân phải thực hiện thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú, 
đồng thời quy định trách nhiệm của công dân và cơ quan quản lý cư trú trong 
việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú. 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an 

Sửa điểm c, khoản 1, mục II Thông tư số Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 
15/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú 
như sau: “c. Không thu lệ phí đối với các trường hợp điều chỉnh thay đổi 
trong sổ tạm trú” 

71. Nhóm thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú, gồm: 

- Thủ tục cấp đổi sổ tạm trú tại công an cấp xã (B-BCA- 002311-TT) 

- Thủ tục cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã (B-BCA-003248-TT) 

A. Nội dung sửa đổi, bổ sung 

1. Thành phần hồ sơ: 
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- Sửa cụm từ “Thủ tục” trong câu “Thủ tục đổi, cấp lại sổ tạm trú” thành “Hồ 
sơ đổi, cấp lại sổ tạm trú bao gồm:..” để đảm bảo tính chính xác trong văn bản 
pháp luật; 

- Bỏ yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và thay bằng 
việc yêu cầu cung cấp “Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ tạm trú” (Sử dụng 
chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ tạm trú) 

Lý do:  
- Quy định tại điểm b, khoản 2, mục III Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 
01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an sử dụng cụm từ “Thủ tục” trong câu 
“Thủ tục đổi, cấp lại sổ tạm trú bao gồm:” sau đó liệt kê các giấy tờ cần cung 
cấp là không hợp lý, mà phải sửa lại thành “Hồ sơ đổi, cấp lại sổ tạm trú bao 
gồm:…”. Vì đây là danh mục giấy tờ phải nộp khi thực hiện thủ tục này chứ 
không phải là quy trình, thủ tục thực hiện. 

- Yêu cầu cung cấp Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu trong hồ sơ nộp 
xin cấp lại sổ tạm trú theo quy định tại Luật Cư trú ngày 29/11/2006, Thông 
tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an là không 
hợp lý.  

Vì trường hợp này sổ tạm trú bị mất, bị hư hỏng xin được cấp lại, cấp đổi sổ, 
không phải trường hợp có thay đổi nội dung trong sổ tạm trú nên không thể sử 
dụng Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu được mà phải sử dụng biểu mẫu 
khác như “Tờ khai đề nghị đổi, cấp lại sổ tạm trú” (sử dụng chung biểu mẫu 
này cho thủ tục đổi và cấp lại sổ tạm trú) 

2. Thời hạn giải quyết: Rút ngắn thời hạn giải quyết xuống còn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Lý do: Vì giấy tờ hồ sơ trong thủ tục đổi sổ tạm trú đơn giản, cơ quan công 
an đã có hồ sơ gốc và có sổ tạm trú gốc nên không cần xác minh nên có thể 
trình ký ngay và trả kết quả cho người dân 

3. Về mẫu đơn, tờ khai:  

Bỏ mẫu tờ khai “Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu” và Ban hành kèm 
theo Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản lý 
cư trú thêm biểu mẫu: Tờ khai đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ tạm trú (Sử dụng 
chung cho trường hợp cấp lại và cấp đổi sổ tạm trú) 

Lý do: Trường hợp này là xin cấp lại sổ tạm trú do bị hỏng, không thay đổi 
nội dung trong sổ hộ khẩu, nhân khẩu nên không liên quan đến phiếu báo thay 
đổi hộ khẩu, nhân khẩu. 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2, mục III Thông tư số 06/2007/TT-BCA 
ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số điều của 
Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. 
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- Sửa đổi Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA ngày 01/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, quản 
lý cư trú . 

72. Nhóm thủ tục tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân gồm: 

 -  Thủ tục tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại các đơn vị cấp 
Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ trưởng ( B-BCA-104825-TT). 

 - Thủ tục Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại công an cấp 
tỉnh                             (B-BCA-052281-TT). 

A. Nội dung đơn giản hóa: 

1.Thành phần hồ sơ: 

- Đề nghị bỏ nội dung nộp bản sao phải có công chứng các văn bằng, chứng 
chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và sẽ thay bằng việc chỉ cần nộp 
bản phô tô, đồng thời mang theo bản chính để đối chiếu. 

- Đề nghị bỏ nội dung nộp bản sao học bạ hoặc bảng ghi kết quả học tập đối 
với các trường hợp là công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề. 

 Lý do: 

- Việc chứng minh các văn bằng chứng chỉ về trình độ học vấn của công dân 
đã có bản chính. Do vậy, khi nộp hồ sơ thì người tham gia dự tuyển chỉ cần 
nộp bản phô tô và mang theo bản chính để đối chiếu. (Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 
có trách nhiệm đối chiếu và xác nhận việc đã kiểm tra đối chiếu). 

- Đối với các trường hợp là công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung 
cấp chuyên nghiệp; cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề thì trong văn 
bằng, chứng chỉ đã thể hiện rõ kết quả học tập xếp loại tốt nghiệp.. Do vậy, 
không cần thiết phải nộp bản sao học bạ hoặc bảng ghi kết quả học tập.  

B. Kiến nghị thực thi: 

- Sửa đổi Thông tư số 30/2009/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 
20/5/2009 quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.  

73. Nhóm thủ tục tuyển lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân 
dân gồm: 

- Thủ tục tuyển lao động hợp đồng tại Công an các đơn vị cấp Tổng cục, 
Vụ, Cục… trực thuộc Bộ trưởng (B-BCA-104842-TT). 

- Thủ tục Tuyển lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp có thu trong lực lượng Công an nhân dân tại các đơn vị cấp Tổng 
cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ (B-BCA-058669-TT).  

- Thủ tục Tuyển lao động hợp đồng tại Công an các đơn vị Công an cấp 
tỉnh. (B-BCA-058642-TT).  

A - Nội dung đơn giản hoá: 
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- Quy định thời hạn giải quyết để ký kết hợp đồng lao động trong Công an 
nhân dân là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 Lý do: Thủ tục hành chính này chưa quy định thời hạn giải quyết ký kết hợp 
đồng lao động. 

- Ban hành mẫu đơn xin ký kết hợp đồng lao động trong Công an nhân dân. 

Lý do:: Cần có mẫu đơn để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi ký hợp 
đồng 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2007/TT-BCA(X13) 
ngày 11/9/2007 của Bộ Công an hướng dẫn sử dụng lao động hợp đồng trong 
lực lượng Công an nhân dân ban hành kèm theo mẫu đơn để thực hiện. 

74. Thủ tục tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân 
tại các đơn vị Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BCA-
052460-TT). 

A - Nội dung đơn giản hoá: 

 1. Tên thủ tục hành chính: 

 Đề nghị sửa lại tên thủ tục hành chính như tên Bộ Công an đã công bố trong 
cơ sở giữ liệu quốc gia là: Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an 
nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
B. Kiến nghị thực thi:  

- Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13) ngày 09/10/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP 
ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn 
trong Công an nhân dân. 

75. Thủ tục tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp 
tỉnh 

(B-BCA-052502-TT) 

A - Nội dung đơn giản hoá: 

 Sửa lại thời gian chiêu sinh vào các trường Trung học CAND cho phù hợp 
với thời gian tuyển sinh. 

 Lý do: Thời gian chiêu sinh nhập học vào các trường Trung học CAND 
muộn hơn Trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp ngành ngoài. Thực tế 
thời gian qua cho thấy phần lớn thí sinh không trúng tuyển Đại học trong 
Công an nhân dân có điểm thi cao hơn điểm sàn xét tuyển vào Đại học ngành 
ngoài đều có nguyện vọng đi học Trung học trong Công an nhân dân. Nhưng 
do sợ không trúng tuyển; nên đã nhập học theo Đại học ngành ngoài nguyện 
vọng 2; khi có giấy báo nhập học Trung học Công an nhân dân xin thôi học 
đại học ngành ngoài để đi học Trung học Công an nhân dân đã không được 
Trường trả lại các khoản tiền đã nộp khi nhập học. Do đó, cần quy định thống 
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nhất thời gian chiêu sinh nhập học vào các trường Trung học Công an nhân 
dân sớm hơn để tạo thuận lợi, giảm chi phí không cần thiết cho thí sinh và xã 
hội. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an (Thông tư) quy định 
rõ trình tự thủ tục, thời gian chiêu sinh nhập học của các trường Trung học 
Công an nhân dân cụ thể từng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

76. Nhóm thủ tục trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, 
chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 

- Thủ tục trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ 
đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại các đơn vị cấp 
Tổng cục, Vụ, Cục…trực thuộc Bộ trưởng (B-BCA-058686-TT). 

- Thủ tục trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ 
đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh 
(B-BCA-104802-TT). 

A- Nội dung đơn giản hoá: 

1. Tên thủ tục hành chính 

- Tên thủ tục hành chính không nên dùng từ "cho" như vậy nó thể hiện sự cơ 
chế xin cho, trong trường hợp này ta nên dùng từ "đối với" là phù hợp hơn. 

2. Thành phần hồ sơ 

- Bỏ bản sao công chứng “Giấy chứng tử”; giấy xuất viện của thân nhân do cơ 
sở y tế cấp (đối với trường hợp có thân nhân điều trị tại cơ sở y tế) mà chỉ cần 
có giấy photo và có bản gốc để đơn vị quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ so sánh là 
đủ. 

 Lý do: Quy  định về thành phần hồ sơ chưa hợp lý, gây khó khăn cho cá 
nhân. 

 3. Thời hạn giải quyết. 

 Quy định trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang 
phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là không quá 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

Lý do: Trước đây chưa qui định, cần qui định để tạo thuân lợi cho thân nhân 
hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn.  

 B. Kiến nghị thực thi:  
- Sửa đổi mục a, khoản 3, Điều 4, Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-
BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 
24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân.  

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC 
ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 
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24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ 
quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân. 

- Sửa tên thủ tục hành chính trong cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  

77. Thủ tục  xét khen thưởng đối với công dân trong phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc tại Công an cấp tỉnh ( B-BCA-052376-TT).                                                                  

A - Nội dung đơn giản hoá: 

1. Thời gian giải quyết 

 - Thời gian xét, quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh: 
Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; 

- Thời gian xét, quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Lý do: Hiện nay thủ tục chưa qui định thời gian 

2. Thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Bỏ báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng có chữ ký, 
đóng dấu của UBND cấp xa, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lý trực 
tiếp 

Lý do: Hồ sơ đã có bản tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen 
thưởng ở mục. Mặt khác nội dung này phải do chính cấp đề nghị khen thưởng 
làm. 

- Số lượng hồ sơ: qui định rõ là 2 bộ hồ sơ 

Lý do: Hiện chưa có qui định cụ thể về số lượng hồ sơ 

B. Kiến nghị thực thi:  
- Sửa đổi Thông tư số 18/2007/TT-BCA ngày 03/10/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Công an hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an 
xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

78. Nhóm Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con 
đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn 
trong Công an nhân dân, gồm:  

-  Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con 
nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong 
Công an nhân dân tại các đơn vị cấp Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ 
trưởng(B-BCA -104821-TT); 

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con 
nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong 
Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-104818-TT). 

A - Nội dung đơn giản hoá: 
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1. Thời hạn giải quyết 

  Qui định thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính là 7 ngày làm việc 

 Lý do: Thủ tục hành chính cần quy định thời gian giải quyết để tránh phiền 
hà cho cá nhân 

2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Sửa cỡ chữ; 

- Sửa khoảng cách dòng. 

 Sửa cỡ chữ và khoảng cách dòng theo đúng quy định thể thức văn bản hiện 
hành đã được quy định trong Thông tư liên tịch số: 55/2005/TTLT- BNV- 
VPCP ngày 6/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

Lý do: Thiết kế mẫu mới thuận tiện hơn với người khai trên cơ sở sửa mẫu 
06/GCN-MHP. 

B. Kiến nghị thực thi: 
- Sửa đổi Điều 5, Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 
14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 
của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, 
chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.  

79. Nhóm Thủ tục xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của 
Đảng và Nhà nước tại Công an các đơn vi, địa phương, gồm: 

- Thủ tục xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và 
Nhà nước tại Công an cấp Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ trưởng. 
(B-BCA-058563-TT). 

- Thủ tục xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng Chính sách của Đảng và 
Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (B-BCA-
052581-TT). 

A - Nội dung đơn giản hoá: 

1. Tên thủ tục hành chính 

- Đề nghị tách ra ở mỗi cấp thành 3 thủ tục cho 3 đối tượng (6 thủ tục ở cấp 
bộ và tỉnh) đã được quy định tại Thông tư số 04/TT-BCA (X13) ngày 
28/4/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-
TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong  Công an nhân dân, cụ 
thể gồm: 

+ Thủ tục chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, công an nhân dân, Công 
nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ chưa hưởng chế độ, 
chính sách. 
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+  Thủ tục chế độ trợ cấp 1 lần đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an 
, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến 
đấu , hoạt động ở các chiến trường B,C, K. 

+ Thủ tục chế độ trợ cấp 1 lần đối với lực lượng mật. 

Lý do: Cần tách ra vì các đối tượng khác nhau,thành phần hồ sơ khác nhau 
thuận tiện cho cá nhân khi làm thủ tục. 

2. Thời hạn giải quyết. 

Quy  định thời hạn trả kết quả 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Lý do: Trước đây chưa qui định thời gian giải quyết, Thủ tục cần quy định 
thời hạn giải quyết để tạo thuận lợi cho cá nhân. 

3. Thể thức của mẫu đơn, mẫu tờ khai  

- Sửa cỡ chữ; 

- Sửa khoảng cách dòng. 

Thiết kế các mẫu mới thuận tiện hơn với người khai trên cơ sở sửa mẫu 1A; 
2A; 1B; 8A; 3A; 3B; 9B. 

 Lý do: Cho thuận tiên dễ thực hiện đúng với qui trình soạn thảo văn bản. 
4.  Về mẫu đơn, tờ khai 

Sửa thẩm quyền xác nhận vào mẫu kê khai: Cấp xã không cần xác nhận vào 
mẫu tờ khai. 

Lý do: Nội dung kê khai ở mẫu 3B là những thông tin có liên quan đến quá 
trình hoạt động, cộng tác bí mật của cá nhân đối với lực lượng Công an, với 
chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã (phường), nếu  xác nhận những 
nội dung trên là không phù hợp. 

B.  Kiến nghị thực thi: 
- Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/TT-BCA (X13) ngày 
28/4/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-
TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân.  

- Ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-
BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 
290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính. Cụ thể: Thiết kế các 
mẫu đơn, tờ khai mới theo đúng quy định về thể thức văn bản và phù hợp với 
từng thủ tục cụ thể. 

- Ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/TT-BCA (X13) ngày 28/4/2006 
của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 
08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân về sửa lại mẫu 
3B. 

- Bổ sung các thủ tục để công bố và rà soát 
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80. Nhóm Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan 
nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, gồm: 

- Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ 
đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân tại các đơn vị cấp Tổng 
cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ trưởng ( B-BCA-052540-TT); 

- Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sỹ quan nghiệp vụ 
đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh ( 
B-BCA-104832-TT). 

  A - Nội dung đơn giản hoá: 

1 - Trình tự thực hiện 

- Bổ sung đối tượng thực hiện là thân nhân sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; 

- Bổ sung đối tượng thực hiện là thân nhân hạ sĩ quan nghiệp vụ . 

- Bổ sung thời hạn hoàn thành việc cấp thẻ BHYT 

 Lý do: Do trước đây tại thời điểm công bố Bộ thủ tục của Bộ Công an chưa 
quy định đối tượng là sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan nghiệp vụ 
được hưởng chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế, chỉ quy định thân nhân sĩ quan 
nghiệp vụ. 

2- Thời gian cấp thẻ bảo hiểm. 

Thời hạn cấp thẻ không quá 20 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định 

Lý do: Trước đây chưa qui định thời hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

3 –Bản khai 

Thay đổi mẫu bản khai số 01(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-
BCA ngày 8 tháng 2 năm 2006 của Bộ Công an) quy định với mẫu này chỉ 
dùng để khai cho một thân nhân đủ điều kiện cấp thẻ BHYT thành mẫu khai 
đối với tất cả các thân nhân của một sĩ quan đủ điều kiện cấp thẻ BHYT vào 
một bản khai giống như bản ở mẫu 01 hiện nay đang sử dụng.  

 Lý do: Lập mỗi bản khai cho một thân nhân gây phiền hà cho cán bộ sĩ quan 
nghiệp vụ có thân nhân đủ điều kiện được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế; mặt 
khác cán bộ phụ trách công tác này cũng khó tổng hợp, rà soát, đề nghị lãnh 
đạo của đơn vị xác nhận . 

B. Kiến nghị thực thi: 

- Ban hành Thông tư Liên tịch của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính thay 
thế Thông tư số 02/2006/TT-BCA ngày 08/02/2006 của Bộ Công an hướng 
dẫn quy trình lập hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan nghiệp 
vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.  

- Bổ sung đối tượng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ 
trong Công an nhân dân là: “sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan nghiệp 
vụ” , trong biểu mẫu đã thống kê, công bố. 
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- Ban hành mẫu đơn mới thay thế mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 
02/2006/TT-BCA ngày 08/02/2006 của Bộ Công an hướng dẫn quy trình lập 
hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ đang công tác 
trong lực lượng Công an nhân dân).  

81- Nhóm Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sĩ quan, 
chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, gồm: 

- Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ 
đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại các đơn vị cấp 
Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ trưởng. ( B-BCA-104862-TT). 

- Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ 
đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh. ( 
B-BCA-058683-TT). 

A - Nội dung đơn giản hoá: 

1. Thời gian giải quyết 

Quy định thời hạn phải cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến 
sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân là không quá 45 ngày kể từ 
ngày nhập ngũ. 

Lý do: Thủ tục chưa qui định thời gian 

2. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai  

Sửa lại mẫu bản khai cho phù hợp và có bảng kê danh sách thân nhân kèm 
theo. Lý do : Mẫu bản khai hiện tại không rõ ràng 

B. Kiến nghị thực thi:  

- Ban hành Thông tư Liên tịch của Bộ Công an, Bộ Tài chính, bổ sung thông 
tư Liên tịch Bộ Công an, Bộ Tài chính số 04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 
14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 
của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, 
chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.  

- Ban hành mẫu bản khai mới kèm theo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 
04/2009/TTLT-BCA-BTC ngày 14/4/2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
54/2008/NĐ-CP ngày 24/4/2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối 
với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân 
dân.  

82. Nhóm thủ tục giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân, gồm:  

- Thủ tục giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ 
Công an (B-BCA-058580-TT); 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp 
tỉnh (B-BCA-104837-TT); 
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- Thủ tục giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp 
huyện (B-BCA- 104856-TT); 

- Thủ tục giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp 
xã (B-BCA-104858-TT).  

A- Nội dung đơn giản hoá: 

1. Hợp pháp hóa trình tự giải quyết 

  Quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an 
nhân dân bằng văn bản quy phạm pháp luật: 

Lý do: Bộ Công an đã có Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 
07/11/2007 về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an 
nhân dân. Tuy nhiên hiệu lực của Quyết định này chỉ điều chỉnh trong nội bộ 
ngành Công an, người dân không được biết để phối hợp và giám sát thực hiện 
trong quá trình giải quyết khiếu nại. 

2. Cách thức gửi đơn khiếu nại  

Quy định hình thức gửi đơn khiếu nại qua đường bưu điện cho người khiếu nại: 

 Lý do: Để tạo thuận lợi cho người khiếu nại.  

3. Hợp pháp hóa văn bản quy định mẫu đơn khiếu nại, mẫu giấy ủy quyền  

 Hợp thức lại văn bản quy định mẫu đơn khiếu nại, mẫu giấy ủy quyền đã hết 
hiệu lực thành văn bản quy phạm pháp luật. 

 Lý do: Mẫu đơn khiếu nại, mẫu giấy ủy quyền khiếu nại được quy định tại 
Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra 
Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Tuy nhiên, theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 
12/12008/QH12) thì Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ không còn là 
văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Sửa lại một số nội dung trong mẫu đơn khiếu nại và mẫu giấy ủy 
quyền khiếu nại 

 Sửa lại một số nội dung trong mẫu đơn khiếu nại và mẫu giấy ủy quyền khiếu 
nại; cụ thể: 

- Mẫu đơn khiếu nại: sửa từ “Địa chỉ” thành “Địa chỉ liên lạc”; bổ sung thêm 
nội dung về số điện thoại liên lạc, email (nếu có) của người khiếu nại vào mẫu 
đơn; Chuyển nội dung “ Mã số hồ sơ” lên góc bên phải của đơn khiếu nại. 

- Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại: Sửa đổi “Xác nhận của UBND xã, phường, 
thị trấn nơi người ủy quyền cư trú” thành “Xác nhận của UBND xã, phường, 
thị trấn nơi người ủy quyền cư trú hoặc cơ quan công chứng”. 

 Lý do:  

- Để dễ dàng liên hệ với người gửi đơn khiếu nại. 
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- Mã số hồ sơ là nội dung do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi chứ không phải 
người khiếu nại ghi, do đó không nên để lẫn trong phần khai của người làm 
đơn khiếu nại. 

- Theo Luật công chứng 2008, cơ quan công chứng cũng có thẩm quyền 
chứng nhận việc ủy quyền. 

5. Cách tiếp cận mẫu đơn khiếu nại và mẫu giấy ủy quyền khiếu nại  

Đưa mẫu đơn khiếu nại và mẫu giấy ủy quyền khiếu nại lên trang web của cơ 
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền và lên cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC. 

 Lý do: Tạo thuận lợi cho công dân khi cần làm đơn khiếu nại và giấy ủy 
quyền khiếu 

B. Kiến nghị thực thi: 

1. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an 

Bộ Công an chuyển hóa, sửa đổi Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 
07/11/2007 về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an 
nhân dân thành Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu 
nại tố cáo của lực lượng công an.  

Khi chuyển hóa, sửa đổi quyết định thành thông tư có thêm một khoản quy định 
việc gửi đơn khiếu nại, trong đó có các hình thức gửi đơn khiếu nại qua đường 
bưu điện, trực tiếp đến cơ quan Công an để nộp đơn hoặc được hướng dẫn làm 
đơn. 

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

- Thanh tra Chính phủ chuyển hóa từ Quyết định thành Thông tư của Thanh 
tra chính phủ quy định hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng 
thời sửa mẫu số 32 và mẫu số 41 trong Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP 
ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Sau khi ban hành đưa Thông 
tư lên trang web của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan hành chính có thẩm 
quyền và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia.  
83. Nhóm thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự 
của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân, gồm: 

- Thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công 
dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại các đơn vị cấp Tổng cục, Vụ, 
Cục… trực thuộc Bộ trưởng (B-BCA-104847-TT); 

- Thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công 
dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (B-BCA-
058616-TT); 

- Thủ tục giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công 
dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện (B-BCA-
104851-TT). 

A- Nội dung đơn giản hoá: 
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1. Hợp pháp hóa trình tự giải quyết thủ tục hành chính. 

 Quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 
bằng văn bản quy phạm pháp luật: 

Lý do: Bộ Công an đã có Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 
07/11/2007 về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an 
nhân dân. Tuy nhiên hiệu lực của Quyết định này chỉ điều chỉnh trong nội bộ 
ngành Công an, người dân không được biết để phối hợp và giám sát thực hiện 
trong quá trình giải quyết khiếu nại. 

2. Hợp pháp hóa văn bản quy định mẫu đơn tố cáo: 

Hợp pháp hóa văn bản quy định mẫu đơn tố cáo đã hết hiệu lực pháp luật 
thành văn bản quy phạm pháp luật mới; cụ thể là chuyển hóa từ Quyết định số 
1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của của Tổng Thanh tra Chính phủ 
thành Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định hệ thống biểu mẫu giải 
quyết khiếu nại, tố cáo . 

Lý do: Mẫu đơn tố cáo được quy định tại Quyết định số 1131/2008/QĐ-
TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ 
thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, theo Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 12/12008/QH12) thì Quyết định của 
Tổng Thanh tra Chính phủ không còn là văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Mẫu Đơn tố cáo: 

- Sửa từ “Địa chỉ” thành cụm từ “Địa chỉ liên lạc”;  

- Bổ sung nội dung về số điện thoại liên lạc, email (nếu có) của người tố cáo.  

4. Ý kiến khác: 

- Mở rộng cách thức tố cáo, cho phép tố cáo bằng các cách: tố cáo trực tiếp, 
gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, qua mạng thông tin điện tử và các hình 
thức khác theo quy định của pháp luật. 
- Bổ sung quy định về thời hiệu tố cáo. Không xem xét đối với tố cáo đã hết 
thời hiệu tố cáo. 

- Bổ sung quy định về điều kiện giải quyết tố cáo: Đơn tố cáo không ghi rõ họ 
tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để 
thẩm tra, xác minh thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định việc  xem xét, xử lý đơn tố cáo đó. 

 Lý do:  

- Mở rộng hình thức tố cáo để phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật 
Phòng chống tham nhũng 2005. 

- Cần quy định thời hiệu tố cáo vì để phù hợp với quy định về thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự của Bộ luật Hình sự (Điều 23).  

- Bổ sung quy định về điều kiện giải quyết tố cáo để tạo điều kiện thuận lợi 
cho công dân khi thực hiện quyền tố cáo, không sợ bị trù dập, trả thù khi tố 
cáo. 
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B. Kiến nghị thực thi: 

1. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Công an 

 Bộ Công an sửa đổi, chuyển hóa Quyết định số 1371/2007/QĐ-
BCA(V24) ngày 07/11/2007 về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong Công an nhân dân thành Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn quy 
trình giải quyết khiếu nại tố cáo của lực lượng công an.  

2. Kiến nghị không thuộc thẩm quyền của Bộ Công an: 

- Thanh tra Chính phủ chuyển hóa từ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP 
ngày 18/6/2008 thành Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định hệ thống 
biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chỉnh lý, sửa đổi lại mẫu đơn 
tố cáo . 

- Ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo. 


